Kế hoạch bài dạy- Môn học: Ngữ văn  lớp 6 - 2022-2023
           ----------------------------------------------------------------

BÀI 5: 
VĂN BẢN THÔNG TIN
(THUẬT LẠI SỰ KIỆN THEO TRẬT TỰ THỜI GIAN)
(Thời gian thực hiện: 11 tiết)

I. MỤC TIÊU
 1. Về kiến thức
- Tri thức một số yếu tố hình thức (nhan đề, sa pô, hình ảnh, cách triển khai,...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,...) của văn bản thông tin thuật lại một sự kiện, triển khai thông tin theo trật tự thời gian.
- Tri thức về mở rộng vị ngữ, nhận diện các trường hợp để mở rộng vị ngữ.
- Đoạn văn văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện.
- Tri thức về về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử.
2. Về năng lực
Năng lực chung:
- NL tự chủ, tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Năng lực đặc thù môn học:
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (nhan đề, sa pô, hình ảnh, cách triển khai,...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,...) của văn bản thông tin thuật lại một sự kiện, triển khai thông tin theo trật tự thời gian.
-  Mục đích của việc mở rộng vị ngữ, nhận diện các trường hợp để mở rộng vị ngữ.
- Viết được văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện.
- Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử.
2. Về phẩm chất
- Yêu nước, nhân ái (tự hào về lịch sử dân tộc; quan tâm đến những sự kiện nổi bật của địa phương, đất nước và thế giới;...)
- Trách nhiệm, chăm chỉ (sử dụng đúng Tiếng Việt trong nói và viết, giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt; tích cực, tự giác trong học tập có ý thức bảo vệ và giữ gìn trái đất - ngôi nhà chung của nhân loại.)
- Trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ (thể hiện trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao,  sử dụng thông tin chính xác, tin cậy trong khi thuật lại sự kiện đã học đã đọc. Đưa ra được nhận xét, đánh giá hoặc những cảm nhận ban đầu của người viết về sự kiện)
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, bảng phụ 
2. Học liệu: SGK, SGV video Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, tranh ảnh liên quan thông tin liên quan đến chiến dịch giờ Trái đất 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Ngày soạn:
30/11/2022

	Dạy
	Ngày
	14,15,16/12
	14,17,19

	
	
	Tiết
	4,3,5
	2,3,4

	
	
	Lớp
	6D
	6C  


HỒ CHÍ MINH VÀ “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP”
(Bùi Đình Phong)

Thời gian thực hiện: ( 3 tiết: 57,58,59)
MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Những thông tin chính gắn với các mốc thời gian cụ thể với những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc ta: Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
- Ý nghĩa của sự kiện trọng đại đó. 
2. Về năng lực
Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự giác, chủ động trong tiếp cận, tìm hiểu kiến thức mới.
- Giao tiếp và hợp tác: Tích cực tham gia hoạt động nhóm và trình bày suy nghĩ của bản thân.
Năng lực đặc thù môn học: 
- Nhận biết một số yếu tố hình thức của văn bản thông tin: hình ảnh, nhan đề, sa pô...
- Hiểu một số các chi tiết tiết biểu: đề tài, chủ đề, ý nghĩa...
- Đọc hiểu một văn bản cùng thể loại, cùng chủ đề.
3. Về phẩm chất
- Yêu nước, nhân ái (yêu quý, trân trọng, tự hào về độc lập tự do của dân tộc)
- Trách nhiệm, chăm chỉ (sử dụng đúng Tiếng Việt trong nói và viết, giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt; tích cực, tự giác trong học tập.)
[bookmark: _heading=h.30j0zll]II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, bảng phụ 
2. Học liệu: SGK, SGV video Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 57:HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a.Mục tiêu: Giúp học sinh huy động những hiểu biết về Bản tuyên ngôn độc lập kết nối vào bài học, tạo tâm thế hào hứng cho học sinh tìm hiểu văn bản .
b) Nội dung:  HS quan sát Clip để xác định vấn đề cần giải quyết: Tìm hiểu về sự kiện trọng đại: Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập. Bước đầu khơi gợi trong các em những cảm xúc về giây phút trọng đại trong lịch sử dân tộc
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV sử dụng một trong các cách sau:
Cách 1: Yêu cầu cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ sau: Em đã được nghe, được học nhiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hãy nói về một điều mà em thích nhất ở Người.
Cách 2: Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận nhóm về vấn đề sau: Em hiểu thế nào là một đất nước “độc lập”? Được sống trong một đất nước “độc lập”, em cảm thấy thế nào? Theo em, những ai đã góp phần tạo nên nền độc lập của một quốc gia, dân tộc?
Cách 3: yêu cầu HS thực hiện phiếu học tập (theo kĩ thuật KWL), điền thông tin vào cột (1) và (2), thông tin ở cột (3) sẽ điền sau khi đã đọc hiểu văn bản.
	Phiếu học tập

	(1)
Những điều em đã biết về Hồ Chí Minh và bản Tuyên ngôn độc lập
	(2)
Những điều em muốn biết về Hồ Chí Minh và bản Tuyên ngôn độc lập
	(3)
Những điều em biết thêm về Hồ Chí Minh và bản Tuyên ngôn độc lập

	
	



	



Cách 4: Quan sát Clip sau và cho biết đó là sự kiện nào? Em biết gì về sự kiện đó? 
? Cảm xúc của em khi xem Clip trên? (Clip Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời. 
- Giáo viên: hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi, gợi ý nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình hs thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, giới thiệu bài mới
	           
          Các em vừa xem Clip Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình- Hà Nội đó là giây phút thiêng liêng mà mỗi chúng ta không thể nào quên. Khát vọng hòa bình và tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945 mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi con người Việt Nam và đây là nguồn động viên lớn để khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ trẻ hôm nay quyết giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc.
Sự kiện đó đã được Bùi Đình Phong ghi lại và trong tiết học hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu quá trình ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập như thế nào? Nội dung, ý nghĩa ra đời của bản tuyên ngôn là gì ? Bài học này sẽ đem đến cho các em những thông tin ấy

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu:  Học sinh nắm được những thông tin cơ bản về tác giả và xuất xứ của văn bản, hoàn cảnh ra đời, thể loại, phương thức biểu đạt, cách đọc, bố cục văn bản
b) Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu về văn bản thông tin, tác giả,tác phẩm những nét chung về văn bản qua nhan đề, sapo, hình ảnh
Nhóm 1: Hiểu biết chung về kiểu văn bản thông tin
Nhóm 2: Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện: 


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV nêu câu hỏi: Đọc phần Kiến thức ngữ văn và trả lời câu hỏi:
- Thế nào là văn bản thông tin?
- Văn bản thông tin được trình bày dưới hình thức nào?
- Văn bản thuật lại một sự kiện là văn bản như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe hướng dẫn 
- HS chuẩn bị độc lập (khi ở nhà đọc văn bản, đọc kiến thức ngữ văn, tìm tư liệu).
- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất 
- GV quan sát HS, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lần lượt  trình bày nội dung đã thảo luận, góp ý, nhận xét.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét và chốt kiến thức 
Văn bản thông tin là kiểu văn bản rất phổ biến, hữu dụng trong đời sống được viết để truyền đạt thông tin, kiến thức
- Trong văn bản thông tin, người viết thường sử dụng những cách thức hoặc phương tiện để hỗ trợ người đọc tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả. Một bảng chú thích, một dòng in đậm, in nghiêng, hình ảnh, sapo…
	I. Tìm hiểu chung
1. Văn bản thông tin
- Là văn bản dùng để cung cấp thông tin về các hiện tượng tự nhiên, thuật lại các sự kiện, giới thiệu danh lam thắng cảnh, hướng dẫn các quy trình thực hiện một công việc nào đó. 
- Được trình bày bằng chữ viết kết hợp với các phương thức khác như: Hình ảnh, âm thanh,…
- Văn bản thuật lại một sự kiện là loại văn bản thông tin, ở đó người viết thuyết minh (trình bày, miêu tả, kể lại) một sự kiện (lịch sử, văn hoá, khoa học,…). Trong văn bản, người viết thường sử dụng hình ảnh và nhiều câu trần thuật với trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn; thông tin thường được trình bày theo trật tự thời gian hoặc mối quan hệ nguyên nhân – kết quả. Trong văn bản thuật lại một sự kiện theo trật tự thời gian, người viết thường sắp xếp các thông tin về sự kiện xảy ra theo thứ tự từ trước đến sau, từ mở đấu đến diễn biến và kết thúc.






	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV nêu câu hỏi: 
- Qua tìm hiểu ở nhà, nêu một số hiểu biết của em về tác giả ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS chuẩn bị bài ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Khách mời NTV: PGS-TS Bùi Đình Phong - Học ... – YouTube https://www.youtube.com › watch
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá, bổ sung cho nhóm bạn
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá, chuẩn kiến thức.
	2. Chú thích:
a. Đọc:
b. Tác giả  - Tác phẩm:
* Tác giả: Bùi Đình Phong
- Quê quán: Hà Tĩnh
- Là nhà nghiên cứu hàng đầu về lãnh tụ Hồ Chí Minh với hàng loạt công trình có giá trị cao, đặc biệt là về tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người.


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- Yêu cầu HS đọc SGK và đặt câu hỏi:
Gv sử dụng kĩ thuật chỉ huy 01 hs thực hiện hướng dẫn cách đọc, 
? Qua phần soạn bài ở nhà, các bạn hãy cho biết cách đọc VB này?
- HS đọc văn bản.
- Sau khi đọc xong, HS thảo luận các câu hỏi:
+ Văn bản HCM và Tuyên ngôn Độc lập thuộc thể loại gì? 
+ Văn bản thuật lại sự kiện gì? Theo trình tự nào? Xác định PTBĐ của văn bản? 
+ Văn bản này có thể chia làm mấy phần? Em hãy nêu giới hạn và nội dung chính của từng phần?
+ Phần in đậm và thời gian đăng tải của văn bản có tác dụng gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc bài.
- GV lắng nghe, nhận xét.
- HS thảo luận cặp đôi về các câu hỏi.
Bước 3 : Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo kết quả thảo luận cặp đôi.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét.
* Dự kiến sản phẩm:
- Đọc diễn cảm và sáng tạo, chú ý chuyển đổi ngữ điệu giọng đọc phù hợp:
- Nhấn giọng các thông tin về ngày tháng, địa điểm để làm nổi bật sự kiện được nói đến trong bài.
- Văn bản thông tin PTBĐ: thuyết minh
 Văn bản Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập thuật lại sự kiện Bác Hồ soạn thảo và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; theo trình tự thời gian.
· Bố cục: 3 phần
+ Phần 1: Mở đầu sự kiện: Bác yêu cầu giao cho Bác cuốn Tuyên ngôn độc lập của Mĩ.
+ Phần 2: Diễn biến của sự kiện: Quá trình chuẩn bị, hoàn thiện bản Tuyên ngôn độc lập.
+ Phần 3: Kết thúc sự kiện: Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
- Phần in đậm nằm ngay dưới nhan đề văn bản=> Gọi là Sapo Tác dụng của phần sa pô:
+ Thu hút sự chú ý của người đọc, xác định chủ đề của bài viết
+ Tóm tắt nội dung bài viết
+ Vừa thể hiện phong cách của tác giả vừa chứng minh tính thời sự
- Thời gian đăng tải: Thứ 7 ngày 01/9/2018 (tính cập nhật của thông tin trong văn bản + ý nghĩa của việc đăng thông tin về sự kiện-> gợi nhắc sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc, thu hút sự chú ý của mọi người với sự kiện, nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của sự kiện này)
- Sự kiện nêu ở phần in đậm khẳng định giá trị của Tuyên ngôn độc lập có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với dân tộc Việt Nam
Bước 4: Kết luận, nhận định
- HS đánh giá các bạn và chuyển giao nhiệm vụ cho GV
- GV bổ sung thêm: 
Trong văn bản thông tin Sa-pô (sapo) là đoạn văn mở đầu nhằm giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết.  Giúp bạn đọc hình dung bài viết sẽ nói gì đồng thời giải thích cho bạn đọc hiểu tại sao tác giả chọn viết về sự kiện hay hiện tượng này. 
Sa-pô là một phần vô cùng quan trọng trong một bài viết thường được in đậm, ở vị trí dưới tiêu đề, gây ấn
 tượng lôi cuốn sự chú ý của người đọc đồng thời giúp mọi người hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của bản Tuyên ngôn độc lập.
	* Tác phẩm
- Xuất xứ:  Nguồn báo Danang.vn (1/9/2018)

- Thể loại: Văn bản thông tin
+  Sự kiện: Hồ Chí Minh viết và đọc bản TNĐL năm 1945, khai sinh nước VNDCCH.
+  Sự kiện đó được thuật lại theo trình tự thời gian. 
  - PTBĐ: Thuyết minh
-  Bố cục 3 phần:
+ Giới thiệu sự kiện
+ Diễn biến của sự kiện
+ Kết thúc sự kiện
- Phần in đậm: sapo
- Ngày đăng tải: 1/9/2018




TIẾT 58: Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu văn bản
a) Mục tiêu: Giúp HS
- Đọc hiểu được nội dung văn bản:
+ Nắm được mốc thời gian- thông tin quan trọng trong quá trình ra đời bản Tuyên ngôn, giá trị nội dung- nghệ thuật.
+ Ý nghĩa lịch sử.
b. Nội dung: 
- HS kết hợp hoạt động cá nhân với chia sẻ cặp đôi và hoạt động nhóm
- Kết hợp khai thác thông tin có trong văn bản với thông tin HS sưu tầm để hình thành kiến thức bài học.
c. Sản phẩm: 
- Trình bày miệng được những nội dung về văn bản.
- Hoàn thành nhiệm vụ thảo luận, vấn đáp, hoạt động cá nhân để tìm hiểu về nội dung văn bản.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy và trò
	Sản phẩm cần đạt

	Nội dung 1: Giới thiệu sự kiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS phân tích phần (1) của văn bản.  
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi phiếu học tập số 2
	Phiếu học tập số 2
Đọc phần (1) của văn bản và trả lời câu hỏi sau:

	1/ Trong phần (1), thời gian và thông tin cụ thể nào được nhắc đến? Có ý nghĩa gì?
	

	2/ Qua tìm hiểu, em biết gì về bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hoa Kì? Tại sao HCM lại đề nghị “thả dù” cho Người cuốn “Tuyên ngôn độc lập” của Hoa Kỳ?
	



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm
- GV quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
GV: gọi bất kì HS ở vị trí nào trình bày kết quả tìm hiểu và thảo luận
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá bạn, nhóm
- HS báo cáo sản phẩm
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV  nhận xét thái độ làm việc của HS
- Đánh giá sản phẩm nhóm của HS
- GV chốt kiến thức, chuyển ý sang phân tích nội dung phần 2 của VB.
+ Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ được công bố ngày 4/7/1776. Đây là văn bản chính trị tuyên bố 13 thuộc địa Bắc Mỹ chính thức ly khai khỏi Anh Quốc, hình thành quốc gia độc lập. (GV cho HS quan sát toàn văn Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kì)
+ Trong Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Bác Hồ trích dẫn câu nói từ bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Bác sử dụng câu trích từ những bản Tuyên ngôn nổi tiếng của cách mạng Mỹ là một ẩn ý sâu xa về chính trị, ngoại giao của Người, nhằm quảng bá hình ảnh của một nước Việt Nam vừa giành được độc lập sau gần 100 năm chịu cảnh nô lệ, đồng thời khẳng định quyền độc lập, tự do bất khả xâm phạm của dân tộc trước toàn thế giới.
	II. II. Tìm  hiểu văn bản
1. Giới thiệu sự kiện
- 4/5/1945, Hồ Chí Minh rời Pắc Bó về Tân Trào.
- Giữa tháng 5, Người đề nghị có bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.
→ Bước đầu chuẩn bị cho bản Tuyên ngôn Độc lập.


	Nội dung 2. Diễn biến của sự kiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS hoàn thiện phiếu học tập số 3:
	Phiếu học tập số 3
Đọc phần (2) của văn bản và trả lời các câu hỏi sau:
1/ Ghi lại mỗi thông tin cụ thể trong phần (2) của văn bản (tương ứng với từng mốc thời gian) bằng một câu:

	22-8-1945
	Bác rời Tân Trào về Hà Nội

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	2/ Tại sao Bác yêu cầu phải xét duyệt bản thảo “TNĐL” kĩ càng?


	3/ Em có nhận xét gì về quá trình chuẩn bị cho bản TNĐL ra đời?




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS:
- Đọc kĩ câu hỏi và trả lời dựa vào phần chuẩn bị bài giao về nhà tiết học trước;
- Hoạt động nhóm
+ 2 phút làm việc cá nhân
+ 3 phút thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập
GV: 
- Theo dõi, quan sát HS hoạt động nhóm
- Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho HS nếu có
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
GV: 
- Yêu cầu HS trả lời, báo cáo sản phẩm của nhóm mình
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá, bổ sung cho nhóm bạn
HS: Trả lời câu hỏi 
- Báo cáo sản phẩm nhóm: 
Câu 1:
	Thời gian
	Thông tin chính ( Sự kiện)

	4/5/1945
	HCM rời Pác Bó về Tân trào.

	22/8/1945
	Bác rời Tân Trào về Hà Nội.

	25/8/1945
	Bác vào ở nội thành, ở tầng 2 nhà 48 Hàng Ngang.

	Sáng 26/8/1945
	HCM triệu tập họp Thường vụ Trung ương Đảng, chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập.

	27/8/2945
	Bác tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ đưa ra đề nghị Chính phủ ra mắt quốc dân,
đọc Tuyên ngôn Độc lập mà Người đã chuẩn bị.

	Ngày 28 và 29/8/1945
	Bác đến làm việc tại 12 Ngô Quyền, soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập.

	30/8/1945
	Bác mời mọi người tới trao đổi góp ý cho bản Tuyên ngôn độc lập.

	31/8/1945
	Bác bổ sung một số điểm vào bản 
uyên ngôn độc lập.

	14 giờ ngày 2/9/1945
	Chủ tịch HCM đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.



Ý nghĩa: Việc thuật lại sự kiện đó để người đọc có thể hình dung, nắm bắt được trình tự lịch sử, diễn biến từng sự kiện dẫn đến sự kiện lịch sử quan trọng: Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945
2. Vì đọc bản Tuyên ngôn độc lập không chỉ đọc cho nhân dân mà còn cho Chính phủ Pháp, nhân dân Pháp, các nước đồng minh.
3. Nhận xét: Chuẩn bị kĩ lưỡng, chu đáo vì Tuyên ngôn Độc lập không chỉ đọc cho nhân dân toàn quốc mà còn đọc cho Chính phủ Pháp, nhân dân Pháp, các nước đồng minh. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV  nhận xét thái độ làm việc của HS
- Đánh giá sản phẩm nhóm của HS
- GV chốt kiến thức
 Nội dung Tuyên ngôn độc lập năm 1945, Hồ Chí Minh đã khẳng định quyền cơ bản của con người và quyền của các dân tộc. Điều đó có ý nghĩa rất to lớn, vì trong thời điểm sau chiến tranh thế giới lần thứ II, các nước thuộc địa và phụ thuộc chưa được luật pháp quốc tế bảo vệ. Với Bản Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh đã đóng góp một điểm son ngời sáng trong lịch sử luật pháp quốc tế và vẫn còn nguyên giá trị đến cả hôm nay và mai sau.
HẾT TIẾT 58, CHUYỂN TIẾT 59
GV chuyển sang phân tích nội dung phần 3 của VB.
	2. Diễn biến của sự kiện


	Nội dung 3. Kết thúc sự kiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận trong bàn theo kĩ thuật cặp đôi chia sẻ các câu hỏi 1, 2, 3 
1. Thông tin nào được nhắc đến ở phần 3?
2. Nêu thời gian, địa điểm, thành phần tham gia, phương thức thực hiện nội dung thông tin đó?
3. Sự kiện này có ý nghĩa gì với lịch sử dân tộc ta?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: 
- 2 phút đầu hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi
- 1 phút sau thống nhất kết quả cặp đôi
GV: 
- Theo dõi, quan sát HS hoạt động của HS
- Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho HS nếu cần
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: 
- Yêu cầu HS trả lời, báo cáo sản phẩm của nhóm cặp đôi
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá cặp đôi bạn
HS:
- Báo cáo sản phẩm nhóm.
GV cho thay đổi thời gian và địa điểm trong phần 3: 
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu trong văn bản trên tác giả thay đổi thông tin về thời gian và địa điểm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập?
- Làm sai bản chất của sự kiện
- Người đọc hiểu không đúng từ đó sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường…
+ Vì vậy trong văn bản thông tin đòi hỏi người viết phải cung cấp tri thức như thế nào?
- Tri thức phải khách quan khoa học, chính xác, hữu ích .
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét thái độ làm việc nhóm của HS
- Đánh giá sản phẩm nhóm của HS
- GV chốt kiến thức: Đúng như vậy trong văn bản thông tin đòi hỏi người viết phải cung cấp tri thức khách quan, chính xác về sự vật, sự việc thì mới giúp cho người đọc có thể hiểu đầy đủ chính xác, chân thực về sự vật, sự việc.
GV chuyển sang phần tổng kết
	3. Kết thúc sự kiện
- Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập
- Thời gian: 14h ngày 2-9-1945.
- Địa điểm: Cuộc mít tinh vườn hoa Ba Đình.
- Thành phần tham gia: Hàng chục vạn đồng bào.
- Phương thức: Trên diễn đàn cao và trang nghiêm.
=> Khẳng định quyền độc lập- tự do của nhân dân ta, kết thúc hơn 80 năm thực dân Pháp xâm lược và đô hộ nước ta. Khai sinh ra nước VNDCCH.


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS trả lời cá nhân:
1. Qua văn bản, em có thêm hiểu biết gì về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lịch sử dân tộc? Theo em, bản Tuyên ngôn Độc lập mà Hồ Chí Minh viết có ý nghĩa như thế nào?
2. Để cung cấp thông tin về sự kiện Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập, người viết đã sử dụng cách diễn đạt (dùng từ, đặt câu, sử dụng hình ảnh…) như thế nào? Tác dụng của cách diễn đạt đó? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS suy nghĩ trả lời cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trình bày theo chỉ định của gv.
* Dự kiến:
1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước, cứu dân; có vai trò sáng lập ra ĐCS VN, là người lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác...
-  Bản Tuyên ngôn Độc lập có ý nghĩa đã khẳng định quyền dân tộc và quyền con người luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Đó cũng là mục tiêu, lí tưởng mà mọi dân tộc, quốc gia trên thế giới đều hướng đến.
2. Cách diễn đạt chặt chẽ, ngắn gọn, rõ ràng có sử dụng các mốc thời gian, địa điểm, hình ảnh… hợp lí, sinh động.
+ HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung kết quả cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV  nhận xét thái độ làm việc của HS
- Đánh giá sản phẩm nhóm của HS
- GV chốt kiến thức, chuyển sang phân tích nội dung phần hoạt động 3.
	III. TỔNG KẾT
1. Nội dung
- Văn bản Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập đã cung cấp đầy đủ thông tin về sự kiện ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
2. Nghệ thuật
- Ngôn ngữ rõ ràng, các mốc thời gian, địa điểm cụ thể, chính xác, thuyết phục.
- Kết hợp với tranh ảnh để văn bản thông tin sinh động.


                                                HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng kiến thức được tìm hiểu để giải quyết các câu hỏi thực hành
- Định hướng phát triển NL hợp tác, cảm thụ.....
b. Nội dung: 
- Kết hợp hoạt động cá nhân 
- Kết hợp sử dụng bài viết của HS với thuyết trình
c. Sản phẩm: 
- Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- HS trả lời cá nhân:
Bài tập 1: Trắc nghiệm
Câu 1: Nhận định nào sau đây đúng với văn bản thông tin?
A. Nhằm tái hiện con người và sự vật một cách sinh động, thuyết phục.
B. Thuyết phục người đọc, người nghe về một ý kiến, nhận xét nào đó.
C. Bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói, người viết về một sự vật, hiện tượng
D. Cung cấp tri thức về các hiện tượng tự nhiên, xã hội
Câu 2: Mục đích của văn bản thông tin là gì?
A. Đem lại cho con người những tri thức mà con người chưa từng biết đến để hiểu biết và từ đó có thái độ, hành động đúng đắn.
B. Đem lại cho con người những tri thức chính xác, khách quan về sự vật, hiện tượng để có thái độ, hành động đúng đắn
C. Đem lại cho con người những tri thức mới lạ để con người phát hiện ra cái hay, cái đẹp của những tri thức đó.
D. Đem lại cho con người những tri thức tiêu biểu nhất để con người hiểu biết và bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc về chúng
Câu 3: Ngôn ngữ của văn bản thông tin có đặc điểm gì?
A. Có tính hình tượng, giàu giá trị biểu cảm
B. Có tính chính xác, cô đọng, chặt chẽ và sinh động
C. Có tính đa nghĩa và giàu cảm xúc
D. Có tính cá thể và giàu hình ảnh. 
Bài 2: Tự luận:
1. Có mấy bức ảnh được đưa vào văn bản? Đưa vào nhằm mục đích gì?
2. Em thấy thông tin nào trong văn bản cần chú ý nhất? Trong văn bản này em thấy có yếu tố hư cấu, tưởng tượng không? Vì sao?
3. Tờ lịch sau đây nhắc đến sự kiện lịch sử nào và cho em biết những thông tin gì về sự kiện ấy? Cách trình bày thông tin về sự kiện lịch sử ở tờ lịch này có khác gì với văn bản Hồ Chí Minh và "Tuyên ngôn Độc lập"
[image: C:\Users\Admin\Desktop\Tờ lịch.jpg]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- 2 phút đầu hoạt động cá nhân
- 1 phút sau thống nhất kết quả trong bàn.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày theo chỉ định của giáo viên.
* Dự kiến sản phẩm:
1.Có 02 bức ảnh được đưa vào trong bài:
- Mục đích: giúp người đọc hình dung rõ hơn về người được nói đến và khoảnh khắc lịch sử được nhắc tới trong văn bản.
- Đưa các bức ảnh một cách hợp lí: vì giúp hình thức của văn bản sinh động hơn, làm tăng tính chân thực của thông tin được nói đến trong văn bản. 
2.Em thấy thông tin về thời gian trong văn bản là cần phải chú ý nhất. 
* Bởi vì: cần văn bản này cần có những yếu tố thời gian sự kiện chính xác để làm rõ nội dung sự ra đời của bản Tuyên ngôn.
- Trong văn bản này không có yếu tố hư cấu, tưởng tượng vì kiểu văn bản này đòi hỏi người viết phải trình bày khách quan, trung thực -> Đây là đặc điểm cốt lõi của văn bản thông tin
- Loại văn bản này thường trình bày một cách khách quan, trung thực, không có yếu tố hư cấu, tưởng tượng. 
- Qua văn bản thông tin, người đọc, người nghe hiểu chính xác những gì được mô tả, giới thiệu.
3. Tờ lịch này nhắc tới sự kiện ngày quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 1945.
* Cách trình bày của tờ lịch khác ở chỗ: 
   Tờ lịch chỉ có thời gian, nội dung tóm tắt của ngày quốc khánh này trong khi văn bản HCM và "Tuyên ngôn Độc lập" nêu rõ trình tự các sự việc quá trình, diễn biến lịch sử để bản Tuyên ngôn độc lập ra đời.
- Nhận xét, đánh giá, bổ sung kết quả của các nhóm khác.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV  nhận xét thái độ làm việc của HS
- Đánh giá sản phẩm nhóm của HS
- GV chốt kiến thức, chuyển sang phân tích nội dung phần vận dụng.
HOẠT ĐỘNG 5. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
- Học sinh huy động những kiến thức được học để chia sẻ thông tin
- Định hướng phát triển NL thuyết trình
b. Nội dung: 
- Kết hợp hoạt động cá nhân 
c. Sản phẩm: 
- Câu trả lời của HS, bài thuyết trình
d. Tổ chức thực hiện: 
	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
 Hãy trình bày một sự kiện (thông tin) liên quan đến Bác Hồ và quá trình thành lập nước mà em biết
 + Thời gian, địa điểm diễn ra sự kiện? 
+ Hoạt động chính của sự kiện (Trình tự, đâu là sự việc mở đầu, diễn biến và kết thúc?)
+ Ý nghĩa của sự kiện? Có những hình ảnh nào được dùng để minh họa cho sự kiện?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh thực hiện hđ ở nhà
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày trong tiết học sau
* Dự kiến sản phẩm:
1. Sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Ngày 5.6.1911. Năm 2021 kỉ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng
Ý nghĩa Lịch sử:
1.  Là một dấu mốc lịch sử, mở ra một thời đại mới cho đất nước ta tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn, dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, dẫn dắt dân tộc ta đến thắng lợi lập ra nhà nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam
2Sự kiện thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân Ngày 22/12/1944
Tháng 12-1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân 
Tại khu rừng giữa tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập gồm 34 chiến sĩ, biên chế thành 3 tiểu đội, do Bác Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy
Ngày 25 và 26 tháng 12 năm 1944 đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã lập nên hai trận đánh mở đầu truyền thống đánh tiêu diệt, đánh chắc thắng, đánh thắng của quân đội ta là trận Phai Khắt, Nà Ngần 
Ý nghĩa lịch sử: 
Ngày 22/12 trở thành ngày có ý nghĩa lịch sử trọng đại, cũng là ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. 


	V/ Vận dụng
Hãy trình bày một sự kiện (thông tin) liên quan đến Bác Hồ và quá trình thành lập nước mà em biết





. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét ý thức chuẩn bị bài của HS, tuyên dương những HS có ý thức tinh thần chuẩn bị
khẳng định và nhấn mạnh thêm ý nghĩa của 2 sự kiện trên để dẫn tới sự ra đời của nhà nước VN dân chủ cộng hòa.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: 
1. Bài cũ
- Ghi nhớ các đơn vị kiến thức đã học
- Hoàn thiện bài tập vận dụng
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho tiết viết bài các sự kiện sau




	Ngày soạn:
30/11/2022

	Dạy
	Ngày
	21/12/2022
	21/12/2022

	
	
	Tiết
	1,2
	3,4

	
	
	Lớp
	6C
	6D  


 VĂN BẢN 2:
DIỄN BIẾN CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ
                                                                                              - Theo Infographics.vn -
Thời gian thực hiện: 2 tiết (60,61)

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
-Thông tin về trận chiến lịch sử của dân tộc ta tại cứ điểm Điện Biên Phủ trong thời kì kháng chiến chống Pháp: thời gian, địa điểm của từng đợt tiến công, kết quả.
2. Về năng lực
Năng lực chung:
-  Năng lực giao tiếp, hợp tác: Cùng nhau trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập GV giao phó. 
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ: diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch.
Năng lực đặc thù môn học:
- Nhận biết và bước đầu biết phân tích, đánh giá nội dung và đặc điểm nổi bật về hình thức biểu đạt của văn bản thông tin trình bày dưới dạng đồ họa.
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức của văn bản thông tin thuật lại một sự kiện được trình bày dưới dạng đồ họa thông tin: Sa Pô, cách sắp xếp hình ảnh kết hợp với từ ngữ, câu văn. 
3. Về phẩm chất
- Yêu nước; tự hào dân tộc; trân trọng giá trị độc lập tự do của dân tộc, có ý thức bảo vệ và xây dựng đất nước.
- Biết ơn thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, giành độc lập tự do cho dân tộc.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, bảng phụ 
2. Học liệu: - SGK, SGV, tranh ảnh ,video tư liệu liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ.
III. Tiến trình dạy học 
	TIẾT 60: 	Hoạt động 1: Mở đầu
a.Mục tiêu: Tạo tâm thế hào hứng cho học sinh trước khi vào tìm hiểu văn bản. Huy động những hiểu biết của HS về Chiến thắng Điện Biên Phủ, kết nối vào bài học.
b) Nội dung:  HS nghe một bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận viết về chiến thắng Điện Biên. GV gợi dẫn giúp HS thể hiện những hiểu biết về chiến dịch Điện Biên Phủ, khơi gợi trong các em cảm nhận về khí thế hào hùng của chiến dịch.  
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	 SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	*Bài cũ
 GV kiểm tra hoạt động vận dụng của hs từ bài học trước
Bài mới:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV giao nhiệm vụ cho HS theo một trong các cách sau:
Cách 1: 
Yêu cầu HS làm việc, thực hiện nhiệm vụ: Liệt kê một số chiến thắng lừng lẫy của nhân dân ta trong các cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược từ xưa tới nay. Sắp xếp các chiến thắng đó theo trật tự thời gian và cho biết: Em biết nhiều thông tin về chiến thắng nào nhất? Những thông tin về chiến thắng đó em tiếp nhận từ những nguồn nào?
Cách 2:
Yêu cầu HS làm việc cá nhân thực hiện nhiệm vụ: Nếu phải thuyết minh một cách thật ngắn gọn về một sự kiện lịch sử nào đó thì em sẽ đưa vào những thông tin chính nào và lựa chọn cách trình bày ra sao? Thử áp dụng với một sự kiện lịch sử mà em thích và chia sẻ với cả lớp. 
Cách 3:
Lắng nghe một bài hát.
? Em biết gì về bài hát? (tên bài hát, tác giả)
? Em thấy giai điệu bài hát như thế nào? Bài hát nhắc chúng ta nghĩ đến chiến dịch nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên: hướng dẫn học sinh quan sát clip và trả lời câu hỏi
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh trình bày sản phẩm
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV nhận xét và giới thiệu bài học:
Giải phóng Điện Biên
Bộ đội ta tiến quân trở về
Giữa mùa này hoa nở, miền Tây Bắc tưng bừng vui…
Đó là những lời ca mở đầu của bài hát Giải phóng Điện Biên một trong những sáng tác bất hủ của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận.  Ca khúc  chất chứa những dấu mốc lịch sử, là khúc khải hoàn, là tiếng reo vui của triệu triệu trái tim con người Việt Nam trước chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu- chiến thắng Điện Biên Phủ. 
Để giúp các em phần nào hình dung ra được chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, chúng ta tìm hiểu bài “Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ”.
	





- Tên bài hát: Giải phóng Điện Biên- nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
-  Giai điệu bài hát: hào hùng, ghi lại tinh thần chiến đấu bất khuất ngoan cường trong cuộc chiến tranh vệ quốc của quân và dân ta cũng như niềm cảm xúc sung sướng vỡ òa khi chúng ta giành chiến thắng trong trận đánh lịch sử ở Điện Biên.  
- Bài hát nhắc em nghĩ tới chiến dịch Điện Biên Phủ.



Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
I. TÌM HIỂU CHUNG
a) Mục tiêu:  Học sinh nắm được những thông tin cơ bản về đồ họa thông tin, xuất xứ, thể loại, phương thức biểu đạt của văn bản.
b) Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu
- Hiểu biết chung về kiểu văn bản thông tin trình bày dưới dạng đồ họa thông tin.
- Hiểu biết chung về tác phẩm ở những nội dung: xuất xứ, thể loại, phương thức biểu đạt.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	 SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HS đọc văn bản.
GV yêu cầu HS đọc các chú thích dấu (*) trong SGK
GV: Giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị bài ở nhà theo các yêu cầu 
1. Quan sát vào văn bản, các em hình thức trình bày của văn bản có gì đặc biệt?
2. Em hiểu Đồ họa thông tin là gì?
3. Nêu những hiểu biết của em về tác phẩm?
(xuất xứ, thể loại, phương thức biểu đạt chính)
4. Em hãy xác định bố cục của văn bản này?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- H: chuẩn bị bài ở nhà 
- HS trao đổi với các bạn và thống nhất ý kiến.
- Trả lời câu hỏi của GV
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS.
Hướng theo dõi, quan sát, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS cần đọc lưu loát, diễn cảm và sáng tạo, chú ý  chuyển đổi ngữ điệu giọng đọc phù hợp; cần nhấn giọng các thông tin về ngày tháng, địa điểm để làm nổi bật sự kiện được nói đến trong bài. HS thay nhau đọc từng đoạn cho đến hết VB.
- HS đọc chú thích và giải thích từ khó (chiến dịch, diễn biến…)
- Học sinh trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
* Dự kiến Sản phẩm:
1. Văn bản có nhiều hình ảnh minh họa và màu sắc sinh động, bắt mắt, các câu văn cũng rất ngắn gọn. 
2. Đồ họa thông tin: Đồ họa thông tin (tiếng Anh: infographic, là từ ghép của Information graphic), là sự kết hợp thông tin ngắn gọn với hình ảnh minh họa và màu sắc sinh động, bắt mắt để có thể truyền đạt thông tin nhanh và rõ ràng hơn.
3. Tác phẩm:
- Xuất xứ: Theo infographics.vn - trang đồ họa, thông tấn xã Việt Nam ngày 06/5/2019.
- Thể loại: văn bản thông tin thuật lại một sự kiện lịch sử.
- Phương thức biểu đạt chính: thuyết minh.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét ý thức chuẩn bị bài ở nhà, thái độ làm việc của HS.
- Bổ sung thông tin: 
+ Đồ họa thông tin: tên tiếng Anh là Infograpphics. là dạng thức thể hiện những thông tin, số liệu, kiến thức bằng mô hình đồ họa. ( kết hợp thông tin ngắn gọn, hình ảnh minh họa và màu sắc sinh động, bắt mắt)
Mục đích chính của thiết kế Infographic là nhằm trình bày thông tin sao cho trở nên gọn gàng, súc tích, dễ nắm bắt và thu hút được sự quan tâm, chú ý của người đọc, người xem hơn. Chúng ta có thể sử dụng hình thức thiết kế này để chuẩn bị những bản báo cáo, tường trình thông tin hoặc làm những tấm poster, quảng cáo. 
+ Giới thiệu một số đồ họa thông tin
	
I. TÌM HIỂU CHUNG


















1. Đồ họa thông tin: là sự kết hợp thông tin ngắn gọn với hình ảnh minh họa và màu sắc sinh động, bắt mắt để có thể truyền đạt thông tin nhanh và rõ ràng hơn.
2. Văn bản
- Xuất xứ: Theo infographics.vn 
- Thể loại: Văn bản thông tin thuật lại một sự kiện lịch sử (theo trật tự thời gian) 
- Phương thức biểu đạt chính: thuyết minh
1. * Bố cục:
+ Phần 1: Đợt 1 (13 đến 17/3)
+ Phần 2: Đợt 2 (30/3 đến 30/4)
+ Phần 3: Đợt 3 (1 đến 7/5)



TIẾT 61
II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
a) Mục tiêu: 
+ Gv hướng dẫn Hs đọc và tìm hiểu cụ thể nội dung, nghệ thuật của văn bản.
+ Hs nắm được nội dung và nghệ thuật của từng phần trong văn bản.
b) Nội dung: Hướng dẫn học sinh khám phá nội dung, nghệ thuật của văn bản bằng hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập. 
c, Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi:
1. Nhan đề cung cấp thông tin chính là gì? Nhan đề văn bản được trình bày như thế nào?
2. Từ “diễn biến” trong nhan đề cho thấy thông tin trong bài viết sẽ được triển khai theo trình tự nào?
3. Hãy xác định vị trí sapo của bài viết? 
4. Nêu nội dung sapo của bài viết? Nội dung sapo có liên quan gì đến nhan đề của văn bản?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- HS hình thành kĩ năng khai thác văn bản
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi  
1.Nhan đề nêu lên sự kiện thông tin: diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ.
Cách trình bày: được in lớn, có màu ở ngay đầu của văn bản.
2.Từ “diễn biến” trong nhan đề cho thấy thông tin trong bài viết sẽ được triển khai theo trình tự thời gian.
3.Vị trí: Nằm ngay dưới nhan đề, được in đậm để thu hút người đọc.
4.Nội dung: Khái quát về chiến dịch Điện Biên Phủ, nội dung sa pô chính là nhan đề văn bản, tóm tắt vấn đề nêu ra trong bài.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
	
II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN















1. Nhan đề và sapo
- Nhan đề:
Nêu lên sự kiện thông tin: diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ.
- Sapo:
Khái quát về chiến dịch Điện Biên Phủ, nội dung sapô chính là nhan đề văn bản, tóm tắt vấn đề nêu ra trong bài.




	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi, phiếu bài tập.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm điền nội dung vào phiếu học tập:
	Phiếu học tập

	Nêu các mốc thời gian và thông tin chính được nhắc đến trong 3 đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ?
	

	Cách trình bày các thông tin chính về từng đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ giống nhau ở chỗ nào? Em có nhận xét gì về cách trình bày ấy (màu sắc, hình ảnh, cỡ chữ, các kí hiệu...)?
	

	Vì sao thông tin cụ thể về Đợt 3 lại được in đậm?
	

	Cách trình bày thông tin của văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ có gì khác so với văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập”?
	

	Sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta?
	



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc nhóm suy nghĩ, trả lời.
- HS hình thành kĩ năng khai thác văn bản
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi thảo luận nhóm
- Học sinh hoàn thành phiếu bài tập.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
+ Chiến thắng Điện Biên Phủ là dấu mốc vàng son, là niềm tự hào của toàn dân tộc Việt Nam. Sự kiện khẳng định tinh thần anh dũng, quả cảm, đoàn kết, yêu nước, quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta, là nguồn động lực, cổ vũ to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam và của các nước trên thế giới.
+ GV trình chiếu và giới thiệu thêm cho HS về một số tư liệu liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ để HS nâng cao nhận thức, niềm tự hào về lịch sử nước nhà.
- GV (mở rộng): Văn bản này đã cho chúng ta hiểu rõ về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954 của quân và dân ta đã đập tan âm mưu xâm lược của thực dân Pháp và có sự can thiệp của Mỹ. 
        Chiến thắng này đã bắt buộc chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (tháng 7- 1954) công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương (trong đó có Việt Nam). Đồng thời kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ kéo dài của Quân đội và Nhân dân Việt Nam, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp kéo dài hàng thế kỷ. 
       Chiến thắng lịch sử này đã mở ra một bước ngoặt phát triển mới trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. 
	2. Nội dung thông tin:
- VB cung cấp thông tin cụ thể về  ba đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
- Ba đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
+ Đợt 1 (13 đến 17/3):
Tiêu diệt 2 cứ điểm Him Lam, Độc lập, mở toang cử phía Bắc và Đông Bắc
+ Đợt 2 (30/3 đến 30/4):
Kiểm soát các điểm cao, các khu trung tâm khiến địch rơi vào thế bị động, mất tinh thần
+ Đợt 3 (1 đến 7/5):
Tổng công kích, 7/5 toàn thắng.
3. Cách trình bày thông tin
+ Với mỗi đợt tiến công, người viết đều nêu thời gian diễn ra và những thành quả mà quân dân ta đã làm được ở mỗi đợt tiến công đó.
+ Sử dụng mũi tên trước thứ tự đợt tiến công, đưa thời gian diễn ra đợt tiến công vào ngoặc đơn và in nghiêng các con số chỉ thời gian, dùng từ ngữ để nêu những việc mà quân ta làm được, dùng hình ảnh minh hoạ cho mỗi đợt tiến công. 
+ In đậm thông tin đượt 3 vì đây là thông tin quan trọng. In đậm để làm nổi bật thông tin đó, gây sự chú ý cho người đọc.
* So sánh cách trình bày thông tin với văn bản “HCM và TNĐL”:
Tuy đều là hai văn bản đề cập tới những sự kiện lịch sự có ý nghĩa quan trọng, nhưng cách trình bày khác nhau:
- VB “Diễn biến chiến dịch ĐBP” sử dụng hình thức đồ hoạ thông tin với nhiều hình ảnh, kí hiệu để chuyển tải thông tin; ngôn từ ít, cô đọng; ngôn ngữ và hình ảnh, kí hiệu bổ sung hco nhau; thích hợp với mục đích giới thiệu về chiến dịch ĐBT một cách nhanh chóng, rõ ràng, ngắn gọn nhưng đầy đủ.
- VB “HCM và TNĐL” được trình bày theo lối truyền thống – chủ yếu sử dụng chữ viết, theo lối tường thuật; thích hợp với một bài báo thuật lại sự kiện lịch sử. 


III. TỔNG KẾT
a) Mục tiêu: Hs nắm được nội dung và nghệ thuật của văn bản
b) Nội dung: Hướng dẫn học sinh  trả lời câu hỏi tổng kết văn bản  để chỉ ra những thành công về nghệ thuật, nêu nội dung, ý nghĩa bài học của văn bản.
c) Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	 SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ  
GV dùng kĩ thuật trình bày 1 phút, trả lời câu hỏi:
? Qua việc tìm hiểu bài ở phần trên, em khái quát lại những đặc điểm tiêu biểu về hình thức nghệ thuật cũng như nội dung của văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc cá nhân suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
+ Ví dụ: hình thức trình bày của văn bản, các câu chữ trong văn bản....
+ Văn bản cung cấp thông tin gì?
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS: trả lời câu hỏi
+ Nhận xét, bổ sung
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV  lắng nghe câu trả lời của HS; nhận xét và rút ra nội dung cần nhớ.
- Kết nối với phần Luyện tập- Vận dụng.
	III. TỔNG KẾT





1. Nghệ thuật
- Kết hợp thông tin ngắn gọn, hình ảnh minh họa và màu sắc sinh động, bắt mắt.
2. Nội dung
Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ cung cấp thông tin về trận chiến lịch sử của dân tộc ta.



Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: 
- Củng cố kiến thức, vận dụng kiến thức được tìm hiểu để giải quyết các câu hỏi thực hành.
b. Nội dung: 
- HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận liên quan đến nội dung bài học.
c. Sản phẩm: 
- Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
*GV phát phiếu học tập cho học sinh:
1. Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm mấy đợt tiến công?
A. 1 đợt tiến công
B. 2 đợt tiến công
C. 3 đợt tiến công	
D. 4 đợt tiến công
2. Hai cứ điểm của địch bị quân ta tiêu diệt trong đợt 1 là gì?
A. Him Lam và Điện Biên Phủ.
B. Him Lam và Độc Lập.
C. Mường Thanh và Độc Lập.
D. Điện Biên Phủ và Mường Thanh.
3. Đâu là đợt tiến công dai dẳng và quyết liệt nhất Chiến dịch Điện Biên Phủ? 
A. Đợt 2 và 3.
B. Đợt 3.
C. Đợt 1.
D. Đợt 2.
4. Chiến thắng Điện Biên Phủ gắn liền với tên tuổi của vị tướng nào sau đây?
A. Nguyễn Chí Thanh
B. Võ Nguyên Giáp
C. Hoàng Văn Thái
D. Trần Hưng Đạo
5. Sau khi học xong văn bản, em có suy nghĩ gì về thế hệ cha anh trong thời kỳ kháng chiến? Trách nhiệm của bản thân với đất nước trong giai đoạn hiện nay?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh tiếp nhận: Nắm được yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ.
 - Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Kết luận, nhận định 
-Học sinh nhận xét câu trả lời.
- GV Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở, tuyên dương những nhóm, HS có ý thức  học tập tốt. 
	IV/ LUYỆN TẬP




1C. 3 đợt tiến công

2B. Him Lam và Độc Lập.

3D. Đợt 2.

4B. Võ Nguyên Giáp




	Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- Học sinh vận dụng kiến thức đã học trong văn bản để giải quyết được bài tập thực hành.
b. Nội dung: 
- Tạo lập văn bản thông tin thuật lại một sự kiện lịch sử bằng đồ họa thông tin
c. Sản phẩm: 
- Văn bản thông tin thuật lại một sự kiện lịch sử bằng đồ họa thông tin.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
G: Giao nhiệm vụ cho HS lựa chọn một sự kiện lịch sử, trình bày sự kiện ấy theo đồ họa thông tin.
Chia lớp ra làm 4 nhóm lớn: yêu cầu cùng thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Lựa chọn sự kiện lịch sử phù hợp
- Xây dựng Sa pô, lựa chọn các sự việc liên quan đến sự kiện, sưu tầm hình ảnh, sắp xếp hình ảnh và sự kiện phù hợp…..
Bước 3 : Báo cáo, thảo luận 
- HS trình bày theo chỉ định của giáo viên.
* Dự kiến sản phẩm:
- HS có thể lựa chọn sự kiện lịch sử: diễn biến cách mạng Tháng Tám/ 1945; diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh; diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không….để xây dựng văn bản và trình bày.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở, tuyên dương những nhóm, HS có ý thức  học tập tốt. 
	V/ VẬN DỤNG



* Hướng dẫn tự học:
Bài cũ:
- Nắm được nội dung bài học cũng như cách trình bày đồ họa thông tin.
Bài mới:
- Tạo lập văn bản thông tin thuật lại một sự kiện lịch sử bằng đồ họa thông tin để chuẩn bị cho tiết Viết; Nói và nghe về một văn bản thuyết minh một sự kiện.
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THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:
MỞ RỘNG VỊ NGỮ
Thời gian thực hiện: 1 tiết (62)

I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 
+ Tri thức được kiến thức về vị ngữ: Khái niệm, đặc điểm, cấu tạo
2. Về năng lực: 
Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự giác, chủ động trong tiếp cận, tìm hiểu kiến thức mới.
Năng lực đặc thù:
- Xác định được vị ngữ
- Nhận biết các cụm từ mở rộng vị ngữ.
- Rèn luyện được kĩ năng nói, viết, đặt câu có mở rộng thành phần vị ngữ.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm, Phiếu học tập, Bảng kiểm tra, đánh giá thái độ làm việc nhóm, bài trình bày của HS.
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC	
 Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Giúp học sinh huy động những hiểu biết về mở rộng vị ngữ kết nối vào bài học, tạo tâm thế hào hứng cho học sinh và nhu cầu tìm hiểu.
b. Nội dung: Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi “Mở rộng từ” và  yêu cầu HS trả lời câu hỏi của GV. Câu hỏi này nhằm tạo không khí và dẫn dắt hs vào bài học.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi: “Mở rộng vị ngữ” 
- GV sẽ đưa ra một số câu và yêu cầu HS viết thêm vị ngữ cho câu.
VD: Tôi chạy -> Tôi chạy hộc tốc.
- Các câu:
+ Chim hót…
+ Xe chạy…
+ Tôi học…
+ Mẹ nấu…
+ Bố làm…
+ Em khóc…
+ Anh đi…
+ Chị hát… 
- Đội nào đặt được nhiều câu và câu hay sẽ chiến thắng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh chơi trò chơi “Mở rộng vị ngữ”.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, dẫn vào bài học
	






Để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và biểu thị tình cảm, thái độ của người viết (người nói), vị ngữ thường được mở rộng ...




	                                   Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu: 
- Trình bày được thế nào là mở rộng vị ngữ.
- Sử dụng mở rộng vị ngữ trong khi nói và viết
- Định hướng phát triển năng lực sử dụng mở rộng vị ngữ trong viết văn kể chuyện, trong giao tiếp tiếng Việt.
 b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập bằng sơ đồ tư duy.
c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV giao nhiệm vụ: Trình bày sản phẩm tự học ở nhà.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Đọc phần kiến thức ngữ văn nhận biết mở rộng vị ngữ 
- Trình bày sơ đồ tư duy (đã chuẩn bị ở nhà)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	I. Kiến thức cơ bản
- Vị ngữ là một trong hai thành phân chính của câu, chỉ hoạt động, trạng thái, đặc điểm của sự vật, hiện tượng nêu ở chủ ngữ. 
- Vị ngữ thường được biểu hiện bằng động từ, tính từ và trả lời cho các câu hỏi Làm gì? Làm sao?, Như thế nào? hoặc Là gì?. Câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ.
- Để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và biểu thị tình cảm, thái độ của người viết (người nói), vị ngữ thường được mở rộng thành cụm từ. Động từ, tính từ khi làm vị ngữ có khả năng mở rộng thành cụm động từ, cụm tính từ, bao gồm động từ, tính từ làm thành tố chính (trung tâm) và một hay một số thành tố phụ ở trước hoặc sau trung tâm. Ví dụ, trong câu: “Bác tự đánh máy Tuyên ngôn Độc lập[footnoteRef:1]" ở một cái bàn tròn.”, vị ngữ (in đậm) là một cụm động từ trong đó trung tâm là đánh máy, các thành tố phụ là tự, Tuyên ngôn Độc lập và ở một cái bàn tròn. [1: ] 


	 Hoạt động 3: Luyện tập
 a. Mục tiêu: 
- HS thực hành làm bài tập để hiểu kiến thức về mở rộng vị ngữ.
 b. Nội dung: Học sinh làm tập SGK/96-97.
c. Sản phẩm: Phần bài tập hs đã làm.
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: HS làm bài tập 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV yêu cầu HS hoạt động 
? Tìm những câu được mở đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian trong các văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” hoặc Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chỉ ra tác dụng của kiểu câu đó đối với việc trình bày các sự kiện lịch sử được đề cập trong văn bản
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs hoạt động cá nhân làm bài tập vào phiếu bài tập trong 2 phút
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc 
- Nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	II. Luyện tập
1. Bài tập 1
- Trong văn bản “HCM & TNĐL” có 9 câu mở đầu bằng trạng ngữ thời gian (phần 1: 1 câu, phần 2: 7 câu, phần 3: 1 câu).
- Văn bản trên là VBTT thuật lại các sự kiện lịch sử. Vì vậy, việc sử dụng câu mở đầu bằng trạng ngữ thời gian hoàn toàn phù hợp với yêu cầu trình bày lần lượt diễn biến các sự kiện theo trình tự thời gian.


	Nhiệm vụ 2: HS làm bài tập 2.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học 
- GV phát phiếu bài tập, yc hs hoạt động, làm bài tập trong 2 phút, sau đó trình bày.
Bài 2. Xác định vị ngữ trong các câu dưới đây. Trong số các vị ngữ vừa tìm được, vị ngữ nào là cụm từ?
a) Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. (Thánh Gióng)
b) Giặc tan vỡ. (Thánh Gióng)
c) Người dành phần lớn thì giờ soạn thảo bản “Tuyên ngôn Độc lập ”. (Bùi Đình Phong)
d) Người đưa bản thảo để các thành viên Chính phủ xét đuyệt. (Theo Bùi Đình Phong)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs hoạt động làm bài tập vào phiếu bài tập trong 2 phút, sau đó trình bày. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc 
- Nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	2. Bài tập 2
- Các vị ngữ trong câu:
a. mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa
b. tan vỡ.
c. dành phần lớn thì giờ soạn thảo bản “Tuyên ngôn Độc lập
d. đưa bản thảo để các thành viên Chính phủ xét duyệt
- Vị ngữ là cụm từ: câu a, c, d.


	Nhiệm vụ 3: HS làm bài tập 3.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV treo bảng trống lên bảng, yêu cầu HS chia 2 đội, chơi trò chơi “Ai hiểu biết hơn”, làm bài tập trong 2 phút, sau đó trình bày.
Bài 3. Tìm vị ngữ là cụm động từ, cụm tính từ trong những câu dưới đây. Xác định từ trung tâm và các thành tố phụ trong mỗi cụm từ đó.
a) Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoắn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. (Tô Hoài)
b) Dế Choắt trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu. (Tô Hoài)
c) Bác bổ sung một số điểm vào bản thảo " Tuyên ngôn Độc lập" ( Theo Bài Đình Phong)
d) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc " Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 ( Theo Bùi Đình Phong)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs chia 4 đội, chơi trò chơi “Ai hiểu biết hơn”, làm bài tập trong 2 phút
Thể lệ: Chia lớp thành 4 đội chơi: các đội lên bảng tìm phiếu in  sẵn ghép vào chỗ trống của  đội mình ( đội 1-ý a; đội 2-ý b; đội 3-ý c; đội 4-ý đ).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	3. Bài tập 3: 
	Vị ngữ

	Câu
	Loại cụm từ
	Phần trước
	Phần trung tâm
	Phần sau

	a
	Cụm tính từ
	Trước kia
	Ngắn
	Hủn hoẳn

	
	Cụm động từ
	Bây giờ
	Thành
	Cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi

	b
	Cụm động từ
	
	Trả lời
	Tôi bằng một giọng rất buồn rầu

	c
	Cụm động từ
	
	Bổ sung
	Một số điểm vào bản TNĐL

	d
	Cụm động từ
	
	Đọc
	TNĐL tại quảng trường BĐ ngày 2/9/1945.




	                                          Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài SGK/97 và bài tập mở rộng.
c. Sản phẩm: Phần trình bày của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 4: HS làm bài tập 4.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Gv yc hs hoạt động cá nhân trong 5 phút và trả lời câu hỏi sau:
Viết đoạn văn (Khoảng 4-5 dòng) nêu cảm nghĩ của em về một văn bản thông tin đã học ( trong đoạn văn đó có sử dụng vị ngữ làm cụm từ). Xác định vị ngữ là cụm từ trong đoạn văn đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS đọc bài tập trong SGK và xác định yêu cầu của đề bài.
+ Suy nghĩ cá nhân và viết ra giấy kết quả.
- GV hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Hs thực hiện viết đoạn văn tại nhà
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Trình bày kết quả tiết học sau
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	4. Bài tập 4: 
Viết đoạn văn (Khoảng 4-5 dòng) nêu cảm nghĩ của em về một văn bản thông tin đã học ( trong đoạn văn đó có sử dụng vị ngữ làm cụm từ). Xác định vị ngữ là cụm từ trong đoạn văn đó.




* Hướng dẫn tự học:
Bài cũ:
- Nắm được nội dung bài học 
-Hoàn thiện bài tập
Bài mới:
- Tạo lập văn bản thông tin thuật lại một sự kiện lịch sử bằng đồ họa thông tin để chuẩn bị cho tiết Viết; Nói và nghe về một văn bản thuyết minh một sự kiện.
-Tự tìm hiểu văn bản Giờ trái đất
+Cách viết văn bản
+Nội dung
+Ý nghĩa của văn bản
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THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU  VĂN BẢN: GIỜ TRÁI ĐẤT
Thời gian thực hiện 01 tiết- tiết 63
I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 
- Kiến thức về chiến dịch giờ Trái đất trên thế giới - một sự kiện mang tính toàn cầu và có ý nghĩa to lớn đối với việc bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. 
2. Về năng lực: 
- Về năng lực chung: 
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học vào thực tế, tìm tòi, giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Năng lực đặc thù: 
+ Năng lực thu thập thông tin liên quan đến chiến dịch giờ Trái đất, năng lực trình bày, suy nghĩ, trao đổi với mọi người về ý nghĩa của ngày giờ Trái đất.
+ Năng lực cảm thụ thẩm mĩ, năng lực giải quyết vấn đề, vận dụng sáng tạo: Hiểu được sự liên quan của vấn đề nêu lên trong văn bản đối với cuộc sống cộng đồng và cá nhân người đọc, hướng tới xây dựng một môi trường xanh – sạch – đẹp.
3. Về phẩm chất: 
- Giúp HS có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, sử dụng các nguồn năng lượng có hiệu quả.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm, Phiếu học tập, Bảng kiểm tra, đánh giá thái độ làm việc nhóm, bài trình bày của HS.
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC	
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Giúp học sinh kết nối vào bài học, tạo tâm thế hứng thú cho học sinh có nhu cầu tìm hiểu văn bản để cảm nhận được tầm quan trọng của ngày giờ Trái Đất.
b) Nội dung: Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi “Nhanh như chớp” và yêu cầu HS trả lời câu hỏi của GV. Những câu hỏi này nhằm khơi gợi cảm xúc, suy nghĩ của HS về sự kiện giờ Trái Đất, tạo không khí và chuẩn bị tâm thế phù hợp với văn bản.
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của học sinh, cảm nhận ban đầu của HS về vấn đề đặt ra trong bài học
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV cho HS theo dõi đoạn video: “Mẹ Thiên Nhiên đang nổi giận với con người” và nêu câu hỏi:
? Đoạn video trên đề cập đến vấn đề nào?
? Vấn đề này có gợi cho em nhớ tới những sự kiện quan trọng nào được tổ chức hàng năm hay không?
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên: hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi, gợi ý nếu cần.
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh trả lời: 
Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn: Giờ Trái Đất
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giávà giới thiệu bài học
	Trái Đất đang ngày càng nóng lên, các hiện tượng như thiên tai, hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm môi trường…  đang đe dọa đến môi trường sống của con người trên trái đất. Để góp phần chung tay cùng bảo vệ trái đất, xây dựng một trái đất lành mạnh, mọi nơi trên thế giới có một khoảng thời gian ngắn ngủi không một ánh đèn, đó chính là thời gian mà mọi người cùng nhau làm một việc ý nghĩa: Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất. Cô và các em cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay: “Giờ Trái Đất” để hiểu rõ hơn về chiến dịch này.

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu:  Giúp học sinh huy động những hiểu biết về ngày “giờ Trái Đất” để kết nối vào bài học, tạo tâm thế hào hứng cho học sinh và nhu cầu tìm hiểu văn bản.
b) Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh cách đọc và tìm hiểu chung về văn bản qua các nguồn tài liệu và qua phần chú thích trong SGK.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV hướng dẫn HS đọc: Đọc lưu loát, rõ ràng, mạch lạc, chú ý các thuật ngữ…. GV đọc mẫu một đoạn đầu, sau đó yêu cầu HS thay nhau đọc từng đoạn cho đến hết VB
- GV yêu cầu HS đọc các chú thích dấu (*) trong SGK
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi:
1. Em hãy cho biết nguồn gốc xuất xứ của văn bản?
2. Xác định thể loại của văn bản?
3. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản?
4. Văn bản thuật lại sự kiện gì? Chỉ ra bố cục của văn bản?
HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc nhóm đôi.
- GV quan sát, hỗ trợ nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Đại diện nhóm trình bày.
Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
	I. Tìm hiểu chung
1. Đọc – chú thích:
2. Xuất xứ: theo baodautu.vn
3. Thể loại: Văn bản thông tin
4. Phương thức biểu đạt chính: Thuyết minh
5. Sự kiện: Tên sự kiện được thuật lại nằm ở tiêu đề của văn bản “Giờ Trái Đất” (các quốc gia trên thế giới tắt đèn trong vòng một giờ đồng hồ để biểu thị tinh thần chống biến đổi khí hậu). 
6. Bố cục:
- Mở đầu (phần 1): Nêu nguồn gốc của sự kiện.
- Diễn biến (phần 2): Nêu diễn biến/ lịch sử phát triển của sự kiện.
- Kết thúc (phần 3): Nêu tác động của sự kiện.

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Nhiệm vụ 2: Đọc - hiểu văn bản
a) Mục tiêu: 
+ GV hướng dẫn HS tìm hiểu cụ thể nội dung, nghệ thuật của văn bản.
+ Hs nắm được nội dung và nghệ thuật của từng phần trong văn bản.
b) Nội dung: Hướng dẫn học sinh khám phá nội dung, nghệ thuật của văn bản bằng hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập. 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh, sản phẩm hoạt động nhóm
d) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi:
1. Hãy xác định vị trí sapo của bài viết? 
2. Thời gian đăng tải và sự kiện nêu ở Sapo của bài viết? Ý nghĩa của nó?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- HS hình thành kĩ năng khai thác văn bản
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
	II. Đọc – hiểu văn bản
1. Sapo
- Vị trí: Nằm ngay dưới nhan đề, được in đậm để thu hút người đọc
- Thời gian đăng tải: 29/03/2014
- Sự kiện nêu ở Sapo: 29/3, Việt Nam sẽ cùng thế giới tham gia chiến dịch Giờ Trái Đất để sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu.
->Ý nghĩa: giúp mọi người hiểu rõ về ngày trái đất và hưởng ứng ngày này hơn.


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chia lớp thành các nhóm và phân công nhiệm vụ:
+ Nhóm 1: Hãy nêu các mốc thời gian được nhắc tới trong văn bản và tóm tắt thông tin chính liên quan tới mỗi mốc thời gian đó (có thể trình bày dưới dạng bảng biểu, inforgaphic hoặc timeline)
	Thời gian
	Thông tin chính

	
	

	 
	 

	
	

	 
	 

	
	 



+ Nhóm 2: Sự ra đời của sự kiện giờ Trái Đất
	Phiếu học tập

	1/ Hoàn cảnh của sự kiện “Giờ Trái Đất”.
	

	2/ Tên gọi “Giờ Trái Đất” được ra đời như thế nào? 
	

	3/ Nội dung của chiến dịch “Giờ Trái Đất” là gì? 
	



+ Nhóm 3: Sự phát triển của sự kiện giờ Trái Đất
	Phiếu học tập

	1/ Trình bày quá trình phát triển của “Giờ Trái Đất?
	

	2/ Một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản này?
	

	3/ Chỉ ra thông tin mà bức ảnh cung cấp thêm cho bài viết
[image: C:\Users\Mr ngoc\Desktop\giao an\Earth-Hour-Logo.jpg]
	

	4/ Ý kiến của ông En-đi Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng gì?
	



+ Nhóm 4: Tác động của giờ Trái Đất
	Phiếu học tập

	1/ Tại sao nói “Giờ Trái Đất chính thức trở thành chiến dịch toàn cầu” ?
	

	2/ Việt Nam chính thức gia nhập chiến dịch Giờ Trái Đất vào thời gian nào?  
	

	3/ Văn bản trên đã sử dụng những phương tiện nào để cung cấp thông tin cho người đọc? Việc kết hợp các phương tiện đó có hiệu quả như thế nào?
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá tinh thần và kết quả làm việc nhóm. GV chuẩn kiến thức
	2. Nội dung thông tin:
	Thời gian
	Thông tin chính 

	2005
	Sự kiện “Tiếng tắt lớn” ra đời

	2006
	Sự kiện “Tiếng tắt lớn” được đổi tên thành Giờ Trái Đất

	31/03/2007
	Khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất tại Sydney

	29/3/ 2008
	Giờ Trái Đất được mở rộng ra 35 quốc gia trên thế giới

	2009
	Con số các quốc gia hưởng ứng giờ Trái Đất lên đến 88



* Sự ra đời của sự kiện
-Thời gian: năm 2004.
-Hoàn cảnh: Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Australia đưa ra vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền nên đã thảo luận với công ty quảng cáo Leo Burnett Sydney.
+Tên gọi “Giờ Trái Đất” được ra đời:
- 2005, dự án có tên "Tiếng tắt lớn" ra đời.
- 2006, đặt tên lại là "Giờ Trái Đất". 
- Nội dung chiến dịch: Kêu gọi mọi người tắt điện một tiếng đồng hồ tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.
- Lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức ngày 30-3-2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Sydney.
* Sự phát triển của sự kiện:
- Thu hút sự chú ý của thế giới, các nước bắt đầu tham gia nhiều hơn vào những năm sau đó. 
- 29-3-2008, tổ chức ở 371 thành phố, thuộc hơn 35 quốc gia, hơn 50 triệu người
- 2009, sự tham gia của hơn 4000 thành phố, thuộc 88 quốc gia.
* Một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản này:
-  “Sang năm 2005, ... “Tiếng tắt lớn”
- “Từ đó, tên Giờ Trái Đất ra đời...tháng 3 hằng năm”
-   “Vào ngày 31-03-2007 … 20h30”   
* Thông tin mà bức ảnh cung cấp thêm cho bài viết: Bức ảnh có nội dung 60+: 60 là số phút mà chúng ta tắt điện. Bức ảnh có ý nghĩa, Giờ Trái Đất không chỉ có 60 phút mà còn có thể kéo dài hơn nữa. Lan tỏa thông điệp hãy chung tay bảo vệ môi trường đến mọi người.
* Ý kiến của ông En-đi Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng:
- En-đi Rít-li là giám đốc và là người sáng lập chiến dịch Giờ Trái Đất. Câu nói của ông được đưa vào văn bản nhằm mở rộng suy nghĩ cho mọi người: Giờ Trái Đất không phải là hành động tắt điện, mà mục đích của Giờ Trái Đất là bảo vệ hành tinh yêu quý của chúng ta. Vì vậy, bất kỳ hành động nào bảo vệ môi trường đều nên được thực hiện. 

=> Ý nghĩa: Sự ra đời và quá trình phát triển của chiến dịch Giờ Trái Đất mang tính bền vững, lâu dài, kết nối mọi người trên khâp thế giới đoàn kết, thể hiện hành động trong suốt cả năm để bảo vệ hành tinh.

* Tác động của sự kiện:
- Giờ Trái Đất chính thức trở thành chiến dịch toàn cầu: Cuối 2009, trong Hội nghị biến đổi khí hậu Liên hiệp quốc (sự tham gia 192 quốc gia) tại Đan Mạch, nhận thức của thế giới về biến đổi khí hậu được nâng cao. 
- Từ 2009, Việt Nam chính thức gia nhập chiến dịch Giờ Trái Đất.
- Văn bản trên sử dụng: thông tin bằng từ ngữ, trích dẫn, hình ảnh... để cung cấp thông tin.
-> Việc kết hợp đó khiến cho người đọc có thể tiếp nhận thông tin đầy đủ và không nhàm chán.

	 TỔNG KẾT
a) Mục tiêu: Hs nắm được nội dung và nghệ thuật của văn bản
b) Nội dung: Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi tổng kết văn bản  để chỉ ra những thành công về nghệ thuật, nêu nội dung, ý nghĩa bài học của văn bản.
c) Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi 
1.Nét đặc sắc về nghệ thuật của văn bản? 
2.Nét đặc sắc về nội dung của văn bản? 
3.Thông tin từ văn bản trên có ý nghĩa gì đối với bản thân em? Chỉ ra ít nhất một việc em sẽ làm để thể hiện ý nghĩa đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
-Học sinh trình bày cá nhân:
1. Nghệ thuật: 
Văn bản trên sử dụng: thông tin bằng từ ngữ, trích dẫn, hình ảnh... để cung cấp thông tin; Ngôn ngữ diễn đạt sáng rõ, chính xác, thuyết phục.
2. Nội dung:
Giờ Trái Đất đã cung cấp đầy đủ thông tin về nguyên nhân, sự hình thành và phát triển của chiến dịch này.
3.Văn bản giúp em biết được một sự kiện mang tính toàn cầu và có ý nghĩa đối với việc bảo vệ hành tinh của chúng ta.
Em sẽ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất và làm những việc có ích cho việc bảo vệ môi trường như không sử dụng vật liệu  nhựa sử dụng 1 lần, phân loại rác, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện...
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Yêu cầu học sinh nhận xét câu trả lời.
- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
GV (diễn giảng): Giờ Trái đất là chiến dịch kêu gọi sự tham gia tự nguyện của cá nhân, của cộng đồng trên khắp thế giới.  Chúng ta có thể tắt bớt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào Giờ Trái đất. Đây là một hành động đơn giản, mang tính biểu trưng để nhắc nhở cộng đồng, cá nhân hãy quan tâm, hành động để thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
-Văn bản trên sử dụng: thông tin bằng từ ngữ, trích dẫn, hình ảnh... để cung cấp thông tin.
-Ngôn ngữ diễn đạt sáng rõ, chính xác, thuyết phục.
2. Nội dung
Giờ Trái Đất đã cung cấp đầy đủ thông tin về nguyên nhân, sự hình thành và phát triển của chiến dịch này.



	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
 a) Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng kiến thức vừa học giải quyết bài tập cụ thể.
 b) Nội dung:  GV hướng dẫn cho HS làm bài tập. 
c) Sản phẩm: Câu trả lời học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
*GV phát phiếu học tập cho học sinh:
Câu 1 (Trắc nghiệm): Tìm câu trả lời đúng
1. Giờ Trái Đất có ý tưởng xuất phát từ quốc gia nào?
A. Mỹ
B. Pháp
C. Australia (Úc)
D. Đan Mạch
2. Tên ban đầu của chiến dịch Giờ Trái Đất là gì?
A. Giờ tắt lớn
B. Tắt
C. Tiếng tắt lớn
D. Tiếng nổ lớn
3. Việt Nam gia nhập chiến dịch Giờ Trái Đất vào năm nào?
A. 2008
B. 2009
C. 2010
D. 2011
Câu 2. Viết một đoạn văn ngắn (4-6 câu) về việc hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất ở địa phương em.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh tiếp nhận: Nắm được yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ.
 - Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh trả lời: Câu 1: 1. C, 2. C, 3. B
Câu 2 (gợi ý): Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất ở địa phương: Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong vòng mộ tiếng đồng hồ; Tăng cường sử dụng các phương tiện di chuyển xanh (như tăng thời gian đi bộ, sử dụng xe đạp, xe buýt công cộng...); Thông tin cho mọi người biết về Giờ Trái đất thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Twitter... ;Vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… cùng tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất; Thay thế và chuyển sang sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao, tiết kiệm điện, sử dụng nguồn năng lượng sạch từ điện mặt trời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Kết luận, nhận định
-Học sinh nhận xét câu trả lời.
-Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	IV. Luyện tập
Câu 1
Câu 1: 1. C, 2. C, 3. B
Câu 2

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
b) Nội dung: Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận theo tổ để thực hiện dự án, hoàn thành nhiệm vụ: Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu, vẽ tranh, làm thơ để hưởng ứng về chiến dịch Giờ Trái Đất.
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
*GV giao bài tập thảo luận nhóm theo tổ để sưu tầm tranh ảnh, tài liệu, vẽ tranh, làm thơ… để hưởng ứng về chiến dịch Giờ Trái Đất.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh tiến hành thảo luận, sưu tầm ở nhà
Bước 3: Báo cáo,thảo luận
Học sinh làm việc cá nhân, báo cáo tiết học sau
Bước 4: Kết luận, nhận định
-Học sinh nhận xét câu trả lời
-Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

	Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu, vẽ tranh, làm thơ… để hưởng ứng về chiến dịch Giờ Trái Đất.
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VIẾT:
VIẾT BÀI VĂN THUYẾT MINH THUẬT LẠI MỘT SỰ KIỆN
(Thời gian thực hiện: 3 tiết: 64,65,66)
                            
I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức:
- Thể loại văn thuyết minh
- Bố cục một bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
2. Về năng lực:
Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự giác, chủ động trong tiếp cận, tìm hiểu kiến thức mới.
- Năng lực hợp tác:  khi trao đổi, thảo luận với bạn trong bàn (nhóm) khi thực hiện nhiệm vụ học tập GV giao. 
Năng lực đặc thù môn học: 
- Viết được bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết; tìm ý và lập dàn ý; viết bài; chỉnh sửa bài viết, rút kinh nghiệm.
- Biết thu thập và xư lý thông tin liên quan đến sự kiện: trên các nguồn khác nhau: sách báo, internet, thực tế đời sống....
3. Về phẩm chất:
- Chuyên cần:Tích cực tham gia các hoạt động học.
- Trách nhiệm: HS nghiêm túc học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Bảng kiểm tra, đánh giá thái độ làm việc nhóm, bài trình bày của HS.
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập (phụ lục)
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
TIẾT 64: HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. 
b) Nội dung: GV tổ kiểm tra bài tập phần vận dụng bài học trước
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV kiểm tra bài tập về nahf của học sinh, nhận xét, chấm điểm
Gv giới thiệu bài:: Bài học hôm nay chúng ta sẽ biết cách thuật lại một sự kiện theo phương thức thuyết minh dưới dạng văn bản viết.
	


 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Nhiệm vụ 1: Định hướng
a) Mục tiêu: 
- HS biết được kiểu văn thuyết minh.
- HS nắm được những đặc trưng cơ bản cũng như  biết được các yêu cầu đối với kiểu bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
b) Nội dung: 
- GV sử dụng KT động não, giải quyết vấn đề để hỏi HS về phương thức thuyết minh cũng như yêu cầu của một bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
- HS trả lời
c) Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	NV1: Tìm hiểu phương thức thuyết minh, yêu cầu của bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Trong các tiết học trước HS đã được làm quen với 3 văn bản thuyết minh viết theo phương thức thuyết minh nội dung thuật lại một sự kiện. GV lần lượt hỏi HS: (giải quyết xong câu hỏi thứ nhất, GV tiếp tục dẫn dắt hỏi sang câu hỏi thứ 2)
1. Em hiểu thuyết minh là gì?
2. Yêu cầu của một bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
· Xem trước nội dung phần định hướng ở nhà và đưa ra câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS: Trả lời câu hỏi
· GV: lắng nghe 
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét  câu trả lời của HS
- GV: Khái quát lại nội dung về văn thuyết minh và đưa ra một số lưu ý để HS phân biệt rõ được phương thức thuyết minh với các phương thức tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận:
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NV 2: Phân tích ví dụ để HS thấy được những đặc trưng cơ bản của kiểu bài thuyết minh thuật lại một sự kiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV phát phiếu học tập cho HS
- HS làm việc cá nhân trong thời gian 3 phút để hoàn thiện các ND trong phiếu
- 2 phút HS trao đổi với bạn cùng bàn.
	Phiếu học tập số 1

	STT
	Câu hỏi
	Ý kiến của tôi
	Góp ý của bạn

	1
	Tên của sự kiện được thuật lại nằm ở vị trí nào trong 3 văn bản?
	
	

	2
	Sapo tóm tắt nội dung của 3 văn bản nằm ở vị trí nào trong văn bản? Có tác dụng gì?
	
	

	3
	Các kiểu câu hay được dùng trong ba văn bản?
	
	

	4
	Để thu hút người đọc, cung cấp thêm thông tin về sự kiện ba văn bản đã sử dụng thêm yếu tốt nào?
	
	

	5
	Các sự việc trong 3 văn bản được sắp xếp theo trình tự nào?
	
	

	6
	Ba văn bản được trình bày theo cách nào? (truyền thống hay đồ hoạ thông tin)?
	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: Hoàn thiện phiếu học tập và trao đổi với bạn.
GV: quan sát, đôn đốc và hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS: + trả lời
            + Góp ý, bổ sung
· GV: lắng nghe 
Bước 4: Kết luận, nhận định 
	STT
	Câu hỏi
	Câu trả lời

	1
	Tên của sự kiện được thuật lại nằm ở vị trí nào trong 3 văn bản?
	Tên của sự kiện được thuật lại nằm ở tiêu đề của văn bản

	2
	Sapo tóm tắt nội dung của 3 văn bản nằm ở vị trí nào trong văn bản? Có tác dụng gì?
	Nằm ở dưới tiêu đề, có tác dụng giới thiệu tóm tắt nội dung VB để thu hút sự chú ý của người đọc.

	3
	Các kiểu câu hay được dùng trong ba văn bản?
	Câu trần thuật, câu có trạng ngữ chỉ thời gian, địa điểm để thuật lại sự kiện.

	4
	Để thu hút người đọc, cung cấp thêm thông tin về sự kiện ba văn bản đã sử dụng thêm yếu tốt nào?
	Các ý kiến khách quan, hình ảnh, số liệu minh hoạ

	5
	Các sự việc trong 3 văn bản được sắp xếp theo trình tự nào?
	Trình tự thời gian: mở đầu, diễn biến, kết thúc.

	6
	Ba văn bản được trình bày theo cách nào? (truyền thống hay đồ hoạ thông tin)?
	VB “HCM và TNĐL”, VB “Giờ Trái Đất” trình bày theo cách truyền thống. VB “Diễn biến chiến dịch ĐBP” trình bày theo đồ hoạ thông tin.



Khi viết bài thuyết minh thuật lại một sự kiện cần chú ý: Xác định sự kiện thuật lại là gì, trên cơ sở đó thu thập thông tin liên quan đến sự kiện (qua sách báo, nguồn internet, thực tế đời sống...); sắp xếp các thông tin đó theo trật tự phù hợp; thu hút người đọc, tạo độ tin cậy chúng ta có thể đặt tiêu đề cho bài viết, tạo Sa pô, dán những hình ảnh, số liệu  thích hợp, chính xác. Cuối cùng là lựa chọn cách trình bày phù hợp: theo truyền thống hoặc đồ họa thông tin.
- Kết nối với đề mục: Thực hành viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
	I. ĐỊNH HƯỚNG
a. Thuyết minh là gì?
Thuyết minh là phương thức giới thiệu những tri thức khách quan, xác thực và hữu ích về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân...của các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên, xã hội.

b. Yêu cầu của một bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện: 
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c. Phân tích ví dụ


	Nhiệm vụ 2: Thực hành 
a) Mục tiêu: Giúp HS
- HS lựa chọn được sự kiện phù hợp; thu thập thông tin, sự việc chính liên quan đến sự kiện; biết lập dàn ý trước khi viết.
- Biết viết bài theo các bước. 
- Chỉnh sửa bài viết để tạo được một văn bản chuẩn mực.
b) Nội dung: 
- GV sử dụng phiếu học tập số 2, yêu cầu học sinh thực hiện nhiệm vụ trong phiếu.
- HS suy nghĩ cá nhân và trả lời độc lập vào phiếu được phát.
- Tìm ý, lập dàn ý và viết bài theo dàn ý.
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của học sinh.
- Phiếu học tập đã làm của HS.
- Bài viết
d) Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- HS: thực hiện phiếu học tập GV  giao chuẩn bị ở nhà (Phiếu số 2)
GV: Lưu ý chắc chắn ở địa phương hoặc ở trường em đều có rất nhiều sự kiện diễn ra trong năm, nhưng các em chú ý chúng ta nên liệt kê những sự kiện lớn có ý nghĩa, mang đậm dấu ấn của địa phương hoặc trường mình để lựa chọn viết.

	Phiếu học tập

	Câu hỏi
	Câu trả lời

	1/ Ở địa phương hoặc ở trường em, mọi người thường nhắc đến những sự kiện lớn nào đã diễn ra?
	

	2/ Nếu phải thuật lại một sự kiện, em sẽ chọn sự kiện nào? Vì sao?
	

	3/ Đặt tiêu đề cho sự kiện. Tóm tắt sự kiện bằng một vài câu ngắn gọn?
	

	4/ Những thông tin liên quan đến sự kiện mà em muốn thuật lại?
- Sự kiện đó diễn ra khi nào? ở đâu? Liên quan đến những ai?
- Đâu là sự việc mở đầu, diễn biến và kết thúc?
- Suy nghĩ, cảm xúc của bản thân khi được chứng kiến sự kiện đó.
- Tranh ảnh thu thập được liên quan đến sự kiện.
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS: - Hoàn thiện phiếu học tập 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV: Yêu cầu HS báo cáo kết quả chuẩn bị bài.
- HS: Báo cáo 
+ Để phiếu học tập trên mặt bàn GV kiểm tra nhanh một lượt	
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS. Chuyển dẫn sang mục sau.
CHUYỂN TIẾT 65
Nhiệm vụ 2: Tìm ý và lập dàn ý
· Tìm ý: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV: Yêu cầu HS nhìn vào phiếu học tập số 2 đã chuẩn bị ở nhà, gọi HS lần lượt trả lời các câu hỏi
Học sinh:
- Tìm ý theo hệ thống câu hỏi số 2,3,4,5 trong phiếu học tập số 2
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: Trả lời các câu hỏi số 2,3,4,5 trong phiếu học tập số 2.
GV: - Phát hiện các khó khăn học sinh gặp phải và giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS:
+ Trình bày sản phẩm của mình.
+ Theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bài của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS. 
- Đưa ra lưu ý: Khi tìm ý chúng ta lần lượt trả lời các câu hỏi:  - Sự kiện đó diễn ra khi nào? ở đâu? Liên quan đến những ai?
- Đâu là sự việc mở đầu, diễn biến và kết thúc?
- Suy nghĩ, cảm xúc của bản thân khi được chứng kiến sự kiện đó.
- Tranh ảnh, số liệu chúng ta muốn minh họa cho sự kiện.
· Lập dàn ý:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
G: Giới thiệu cho HS dàn ý trong SGK , cho HS đọc dàn ý.
Yêu cầu HS dựa vào phần tìm ý ở trên để sắp xếp; xây dựng dàn ý cho bài viết dựa theo dàn ý gợi ý trong SGK.
· Trình bày dàn ý đã xây dựng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xây dựng dàn ý dựa vào phần tìm ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
H: + Trình bày dàn ý đã xây dựng.
     + Góp ý 
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS. 
- Đưa ra lưu ý: Đối với dạng văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện có hai cách trình bày: theo truyền thống và đồ họa thông tin.  Tùy thuộc vào dự kiến cách trình bày bài viết mà ta có những lập dàn ý cụ thể theo từng cách trình bày: theo truyền thống hay theo đồ họa thông tin.
CHUYỂN TIẾT 66
Nhiệm vụ 3: Viết bài

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV: ? Khi viết bài cần lưu ý điều gì?
- Yêu cầu HS viết bài dựa theo dàn ý đã lập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS: + Trả lời câu hỏi của GV
+  Viết bài theo dàn ý đã lập
- GV: Quan sát, đôn đốc, giúp đỡ HS trong quá trình viết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS: Trả lời câu hỏi
+ Tiến hành viết bài. 
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Căn cứ vào việc lựa chọn cách trình bày theo truyền thống hoặc theo đồ họa thông tin, khi viết cần lưu ý:
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+ Sa pô: phải ngắn gọn, xúc tích tóm tắt được nội dung chính của bài viết.
+ Với đồ họa thông tin: Chú ý đến mốc thời gian, sự việc trọng tâm cần có sự thể hiện khác biệt (màu sắc, hình ảnh, ký hiệu) 
- Nhận xét quá trình viết bài của HS.
Nhiệm vụ 4: Chỉnh sửa bài viết
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- G: Yêu cầu Hs đọc lại bài viết của mình
Tìm và chỉnh sửa lại bài viết theo những yêu cầu sau:
	Yêu cầu
	Chỉnh sửa (nếu có)

	Sapo (nếu có) đã tóm tắt được nội dung của sự kiện hay chưa?
	

	Bảo đảm được chính tả, diễn đạt, dùng từ
	

	Sắp xếp các sự kiện đã theo trình tự thời gian? Thông tin về sự kiện đã đảm bảo tính chính xác, chân thực?
	

	Các sự kiện được lựa chọn đã phù hợp chưa?
	

	Hình ảnh minh hoạ có phù hợp, cần chỉnh sửa?
	


- Trao đổi bài cho bạn bên cạnh và góp ý theo những yêu cầu trên (nếu cần)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
H: Đọc lại bài viết của mình, tự sửa theo yêu cầu.
· Trao đổi bài với bạn và góp ý cho bạn.
G: Quan sát, đôn đốc học sinh làm việc
· Hỗ trợ HS chỉnh sửa bài, chú ý đến những đối tượng HS còn hạn chế về năng lực viết.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Hs: Lên báo cáo kết quả làm bài và chỉnh sửa bài của mình.
+ Hs khác lắng nghe, góp ý
Bước 4: Kết luận, nhận định 
 - GV:  chốt lại những ưu điểm và tồn tại của bài viết.
	II. THỰC HÀNH 
Đề bài: Hãy chọn một sự kiện mà em và nhiều người quan tâm để thuật lại sự kiện đó. Trình bày bài viết theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin. 
1. Trước khi viết
 a. Chuẩn bị:
Hoàn thiện phiếu học tập số 2

























b. Tìm ý và lập dàn ý
* Tìm ý
Tìm ý bằng cách trả lời các câu hỏi:
- Sự kiện đó diễn ra khi nào? ở đâu? Liên quan đến những ai?
- Đâu là sự việc mở đầu, diễn biến và kết thúc?
- Suy nghĩ, cảm xúc của bản thân khi được chứng kiến sự kiện đó.
- Tranh ảnh thu thập được liên quan đến sự kiện.


















* Lập dàn ý
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2. Viết bài: 
- Viết theo dàn ý



















3. Sau khi viết:
- Đọc lại bài viết hoặc đồ họa thông tin.
- Xem xét, phát hiện và sửa được các lỗi về nội dung thuật lại một sự kiện theo trật tự thời gian và các lỗi về hình thức trình bày.


HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: 
1. Bài cũ
- Ghi nhớ các đơn vị kiến thức đã học
- Hoàn thiện bài tập vận dụng
2. Bài mới
Chuẩn bị cho tiết nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa một sự kiện lịch sử.
- Ở địa phương hoặc ở trường em, mọi người thường nhắc đến những sự kiện lớn nào đã diễn ra? Hãy chọn một sự kiện mà em và nhiều người quan tâm để thuật lại sự kiện đó.   
- Chọn sự kiện để thuật lại ->Thu thập thông tin về sự kiện -> Tìm hiểu ý nghĩa sự kiện
- Lập dàn bài theo nhóm bàn

	
	Ngày soạn:
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NÓI VÀ NGHE:
TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN VỀ Ý NGHĨA CỦA MỘT SỰ KIỆN LỊCH SỬ
Thời gian thực hiện: ( 1 tiết: 67)
                            
I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức:
- Kiến thức về sự kiện (nêu tên sự kiện, giới thiệu chung / khái quát về sự kiện như ngày tháng, địa điểm xảy ra và những người có liên quan).
2. Về năng lực:
Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự giác, chủ động trong tiếp cận, tìm hiểu kiến thức mới.
- Năng lực hợp tác: Khi trao đổi, thảo luận với bạn trong bàn (nhóm) khi thực hiện nhiệm vụ học tập GV giao. 
Năng lực đặc thù môn học: 
- Nêu được khái quát về sự kiện (nêu tên sự kiện, giới thiệu chung / khái quát về sự kiện như ngày tháng, địa điểm xảy ra và những người có liên quan).
- Thuật lại ngắn gọn sự kiện (thuật lại diễn biến của sự kiện theo trật tự thời gian).
- Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của sự kiện ở vào thời điểm mà nó xảy ra và ảnh hưởng của sự kiện đối với cuộc sống ngày nay.
- Biết kết hợp ngôn ngữ nói với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt phù hợp với đặc trưng của kiểu văn bản thông tin. 
- Biết thu thập và xử lý thông tin liên quan đến sự kiện: trên các nguồn khác nhau: sách báo, internet, thực tế đời sống...
3. Về phẩm chất:
- Chuyên cần:Tích cực tham gia các hoạt động học.
- Trách nhiệm: HS nghiêm túc học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Bảng kiểm tra, đánh giá thái độ làm việc nhóm, bài trình bày của HS.
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: HS kết nối kiến thức của cuộc sống vào bài học
b) Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát các hình ảnh và cho biết hình ảnh đó liên quan đến sự kiện nào
c) Sản phẩm: Bài nói của HS về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử của địa phương hoặc đất nước
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM 
CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu hình ảnh và giao nhiệm vụ cho HS:
Quan sát hình ảnh sau và cho biết hình ảnh đó phản ánh sự kiện nào trong lịch sử dân tộc mà em biết?

[image: Image][image: A picture containing text, colorful, graffiti, painting

Description automatically generated]

[image: VGP News :. | Phát huy tinh thần của chiến thắng Điện Biên Phủ | BÁO ĐIỆN  TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM][image: Logo

Description automatically generated with low confidence]

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát hình ảnh và suy nghĩ về các sự kiện lịch sử dân tộc
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi của GV
Dự kiến: 
Bức tranh 1: Sự kiện thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân- Tiền thân quân đội nhân dân Việt Nam
Bức tranh 2:  Sự kiện Quảng Yên giành chính quyền cách mạng năm 1945. 
Bức tranh 3: Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng
Bức tranh 4: Ngày 30.4.1975 Chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh toàn thắng
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và kết nối vào bài
	




     Các em thân mến mỗi một sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc ta. 4 bức tranh trên là 4 sự kiện lịch sử tiêu biểu cho những chiến thắng vẻ vang của nhân dân Việt Nam. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của các sự kiện lịch sử tiêu biểu đó.


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Nhiệm vụ 1: CHUẨN BỊ BÀI NÓI
a. Mục tiêu: 
- HS xác định được mục đích nói và người nghe
- Chuẩn bị nội dung nói và luyện nói
b. Nội dung:
- GV hỏi & nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.
- HS trả lời câu hỏi của GV & nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
c. Sản phẩm: Phần chuẩn bị dàn ý của các nhóm của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	NV1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- HS đọc thầm SGK trang 102. 
- GV đặt câu hỏi: 
+ Em hiểu thế nào là trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử?
+ Qua tìm hiểu, em hãy nêu cách trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ - trình bày miệng.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo kết quả chuẩn bị - lắng nghe và nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét, bổ sung phương pháp trao đổi hiệu quả và việc tương tác trong quá trình nghe – nói.
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	I. ĐỊNH HƯỚNG
1. Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử là hoạt động giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự kiện đó và ảnh hưởng của nó với cuộc sống ngày nay.
2. Khi trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử, các em cần chú ý:
- Lựa chọn và xác định sự kiện lịch sử cần trao đổi, thảo luận. 
- Lập dàn ý cho bài nói.
- Tương tác trong khi trao đổi, thảo luận. 

	NV2:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Hoạt động nhóm đôi
- GV giao nhiệm vụ cho HS:
Bài tập: 
- Ở địa phương hoặc ở trường em, mọi người thường nhắc đến những sự kiện lớn nào đã diễn ra? Hãy chọn một sự kiện mà em và nhiều người quan tâm để thuật lại sự kiện đó.   
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hs thảo luận lại theo nhóm bàn thống nhất lại 
- GV quan sát, lắng nghe, hỗ trợ nếu cần. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo dàn bài lên bảng
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV đánh giá, nhận xét, chốt kiến thức.
	II. THỰC HÀNH
1. Chuẩn bị
- Lựa chọn sự kiện lịch sử cần trao đổi, thảo luận.
- Thu thập và lựa chọn các thông tin về sự kiện, những ý kiến đánh giá về ý nghĩa của sự kiện đó từ các nguồn khác nhau như sách báo, internet,…
- Lựa chọn phương tiện hỗ trợ trao đổi, thảo luận (giấy, máy tính, tranh ảnh, sơ đồ,…)
2. Tìm ý và lập dàn ý:
- Tìm ý cho bài nói bằng cách đặt ra và trả lời các câu hỏi như:
+ Đó là sự kiện nào? Xảy ra khi nào? Ở đâu? Liên quan tới những ai? Diễn ra theo trình tự như thế nào? Đâu là các sự việc mở đầu, diễn biến và kết thúc của sự kiện?
+ Sự kiện đó có ý nghĩa như thế nào vào thời điểm mà nó xảy ra và với cuộc sống của chúng ta ngày nay?
- Lập dàn ý:
+ Mở bài: Nêu tên sự kiện và ý nghĩa khái quát của sự kiện.
+ Thân bài:
Thuật lại ngắn gọn diễn biến của sự kiện theo trình tự thời gian.
Nêu ý nghĩa của sự kiện vào thời điểm mà nó xảy ra và ảnh hưởng của sự kiện đối với cuộc sống ngày nay.
+ Kết bài: Khẳng định lại ý nghĩa của sự kiện.

	
	


Nhiệm vụ 2: TRÌNH BÀY BÀI NÓI 
a. Mục tiêu: 
- Giúp HS biết xây dựng các hình thức thể hiện khác nhau của một bài nói về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử một cách phong phú, đa dạng và hấp dẫn, gây hứng thú trong tiết học.
- Luyện kĩ năng nói, thuyết trình cho HS trước đám đông.
b. Nội dung: 
HS nói theo dàn ý mà nhóm đã chuẩn bị với các hình thức thể hiện khác nhau buổi nói chuyện theo chủ đề, hùng biện, nói theo sơ đồ…
c. Sản phẩm:
- Sản phẩm của học sinh HS xây dựng dưới các hình thức đã chuẩn bị
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Người nói dựa vào dàn ý đã làm để trình bày ý nghĩa của một sự kiện lịch sử.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ - trình bày miệng.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo kết quả chuẩn bị - lắng nghe và nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét, bổ sung phương pháp trao đổi hiệu quả và việc tương tác trong quá trình nghe – nói.
	3. Nói và nghe
- Dựa vào dàn ý và thực hiện việc nói sự kiện trước tổ hoặc lớp.
- Sự kiện giới thiệu, thuyết trình chính xác, chân thực, hấp dẫn.



Nhiệm vụ 3: TRAO ĐỔI VỀ BÀI NÓI 
a. Mục tiêu: 
- Biết nhận xét, đánh giá về HĐ nói của nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
- Thấy được ưu điểm và tồn tại của bài nói.
- Chỉnh sửa bài nói cho mình và cho bạn.
b. Nội dung: 
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá HĐ nói dựa trên các tiêu chí.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả.
c. Sản phẩm: Lời nhận xét về HĐ nói của từng HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Trình chiếu phiếu đánh giá HĐ nói theo các tiêu chí.
- Yêu cầu HS đánh giá
*Phiếu học tập số 1:
Nhóm đánh giá:…………………
	Nhóm được đánh giá
	Ưu điểm
	Hạn chế,
góp ý
	Học tập, tiếp thu ở nhóm bạn

	Nhóm :…
(cùng nhiệm vụ ghi trên bảng phụ)
	
	
	

	Nhóm:…
(khác nhiệm vụ  trên bảng phụ)
	
	
	


+ Nội dung bài thuyết trình về sự kiện đã đầy đủ chưa? Còn thiếu những gì?
+ Phần thuyết trình, thể hiện có gì sáng tạo?
+ Giọng điệu, ngôn ngữ, cách trình bày?
- Người nghe tự đánh giá cách nghe của bản thân
+ Đã hiểu và nắm được nội dung của sự kiện chưa? Có gì sáng tạo trong cách thể hiện của bạn không?
+ Thái độ khi nghe bạn thuyết trình thế nào?
- GV đặt thêm câu hỏi:
+ Với người nghe: Em thích nhất điều gì trong phần trình bày của nhóm bạn? Nếu muốn thay đổi, em muốn thay đổi điều gì trong phần trình bày của nhóm bạn?
+ Với người nói: Em tâm đắc nhất điều gì trong phần trình bày của mình? Em muốn trao đổi, bảo lưu hay tiếp thu những góp ý của các bạn và thầy cô? Nếu được trình bày lại, em muốn thay đổi điều gì?
- Học sinh:  tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu tiêu chí.
HS: Ghi nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn ra giấy.
Bước 3: Thảo luận, báo cáo
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá.
- HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu đánh giá các tiêu chí nói.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét HĐ nói của HS, nhận xét nhận xét của HS và kết nối sang hoạt động sau.
	4. Kiểm tra và chỉnh sửa
- Rút kinh nghiệm về nội dung 
- Sự kiện và cách trình bày sự kiện
- Người nói xem xét lại nội dung và cách thuyết trình, giới thiệu của nhóm



Hoạt động 3: Vận dụng
a. Mục tiêu:  Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ. HS thực hiện nhiệm vụ. 
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh. 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
(GV giao bài tập)
Thu thập thêm những tư liệu về các sự kiện lịch sử tiêu biểu qua internet, sách, báo...
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV đánh giá, kết luận: Có rất nhiều các cách thức và hình thức để truyền tải một nội dung của bài thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử để vận dụng vào trong thực tế. Các em có thể vận dụng, tham khảo một trong các hình thức mà các nhóm bạn đã thể hiện hôm nay.
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ
GV hướng dẫn hs về nhà hoàn thành bài tập phàn Tự đánh giá sau bài học
1. Đọc bản đồ họa
2. Thực hiện yêu cầu:
Câu 1
Yếu tố nào sau đây không có trong văn bản trên?
A. Nhan đề văn bản
B. Các thông tin chính
C. Nguồn cung cấp thông tin
D. Các số thứ tự đánh dấu thông tin
Lời giải:
D. Các số thứ tự đánh dấu thông tin
Câu 2
Phương án nào nêu đúng nhất sự kiện lịch sử được thuật lại trong văn bản trên?
A. Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào (Tuyên Quang)
B. Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập
C. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
D. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập
Lời giải:
C. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Câu 3
Các mốc thời gian được nhắc đến nhiều nhất trong văn bản thuộc tháng năm nào?
A. Tháng 3-1945
B. Tháng 8-1945
C. Tháng 9-1945
D. Tháng 10-1945
Lời giải:
B. Tháng 8-1945
Câu 4
Em sẽ đọc các mốc thời gian trong văn bản theo thứ tự như thế nào?
A. Đọc lần lượt từng mốc bên trái trước, từ trên xuống dưới
B. Đọc lần lượt từng mốc bên phải trước, từ trên xuống dưới
C. Đọc lần lượt từng mốc từ phải sang trái, từ trên xuống dưới
D. Đọc lần lượt từng mốc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới
Lời giải:
C. Đọc lần lượt từng mốc từ phải sang trái, từ trên xuống dưới
Câu 5
Vì sao mốc thời gian “02/09/1945” lại được in màu đỏ?
A. Vì đây là mốc thời gian cuối cùng được nhắc đến
B. Vì đây là mốc thời gian quan trọng, cần được lưu ý
C. Vì đây là một ngày lễ lớn có từ xa xưa của dân tộc
D. Vì muốn làm cho màu sắc của văn bản sinh động
Lời giải:
B. Vì đây là mốc thời gian quan trọng, cần được lưu ý
Câu 6
Câu nào sau đây có vị ngữ được mở rộng với ba thành tố phụ?
A. Đại hội Quốc dân thông qua Lệnh Tổng khởi nghĩa.
B. Khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội.
C. Uỷ ban giải phóng dân tộc ra mắt quốc dân.
D. Khởi nghĩa giành chính quyền tại Sài Gòn.
Lời giải:
B. Khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội.
Câu 7
Các bức ảnh trong văn bản trên không có tác dụng nào sau đây?
A. Làm cho hình thức của văn bản trở nên sinh động, hấp dẫn
B. Làm cho các thông tin trong văn bản có tính chân thực hơn
C. Bổ sung thêm thông tin cho người đọc
D. Quy định thứ tự đọc các thông tin của văn bản
Lời giải:
D. Quy định thứ tự đọc các thông tin của văn bản
Câu 8
Qua nội dung của văn bản, em hiểu nghĩa của từ “mốc son” là gì?
A. Một khoảng thời gian dài
B. Một thời điểm quan trọng
C. Một thời kì phát triển
D. Một giai đoạn khó khăn
Lời giải:
B. Một thời điểm quan trọng
Câu 9
Qua văn bản, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy cho biết mốc thời gian nào trong tháng Tám (1945) được coi là quan trọng nhất? Vì sao?
Lời giải:
Theo em mốc thời gian quan trong nhất là vào ngày 30/8/1945. Bởi vì đây là ngày Việt Minh gành được chính quyền, vua Bảo Đại thoái vị, chấm dứt chế độ quân chủ quyên chế, đế quốc Nhật Bản đầu hàng Việt Minh mở ra thời đại mới cho dân tộc.
Câu 10
Hãy cho biết việc trình bày bằng đồ hoạ giúp gì cho em trong việc hiểu và ghi nhớ thông tin của một sự kiện?
Lời giải:
Tác dụng: giúp chúng ta hiểu và ghi nhớ nội dung chính, những mốc son lịch sử quan trọng của sự kiện
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: 
1. Bài cũ
- Ghi nhớ các đơn vị kiến thức đã học
- Hoàn thiện bài tập vận dụng
2. Bài mới
- Dặn dò HS những nội dung ôn tập ở nhà và chuẩn bị cho tiết ôn tập
+Xem các nội dung ôn tập
+Hệ thống các đơn vị kiến thức đã học.
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	TIẾT  68,69
ÔN TẬP HỌC KỲ I



I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 
- HS trình bày được các nội dung cơ bản đã học trong học kì I, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.
- Nêu được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập, giúp HS tự đánh giá kết quả học tập cuối kì I.
2. Về năng lực:
- Năng lực đọc và tổng hợp thông tin
- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề,...
3. Về phẩm chất:
Giúp HS có trách nhiệm với việc học tập của bản thân và thêm yêu thích, hứng thú với môn Văn hơn nữa.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị:Máy tính,ti vi.
2. Học liệu: Ngữ lệu Ngữ văn 6 (Bộ sách cánh diều)
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu:
- Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 
- Kích thích HS tìm hiểu về nội dung bài học.
b. Nội dung: Hs chú ý và xác định được nội dung bài học. Qua câu hỏi nhắc lại các bài mà em đã học trong chương trình Ngữ văn 6?
c. Sản phẩm hoạt động:
- Câu trả lời của học sinh.
- Sự chú ý của Hs vào bài.
d.Tổ chức thực hiện.
-T hời gian: 5 phút
- Phương pháp kĩ thuật: Thuyết trình, gợi mở, vấn đáp.
	CÁCH THỨC TỔ CHỨC
	HOẠT ĐỘNG

	Bước 1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV:Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời câu hỏi:
Nhắc lại các bài mà em đã học trong chương trình Ngữ văn 6?
Bưíc 2 :Thùc hiÖn nhiÖm vô häc tËp
- Học sinh suy nghĩ trả lời.
Bưíc 3 : B¸o c¸o kÕt qu¶ vµ th¶o luËn
-Hs trình bày.
Bíc 4 : §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô häc tËp
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá,từ nội dung câu hỏi dẫn vào bài mới.

	


2.HOẠT ĐỘNG 2.ÔN TẬP
a) Mục tiêu: 
Giúp HS ôn tập, củng cố các đơn vị kiến thưc học kì I.
b) Nội dung hoạt động: Làm việc cá nhân, tham gia trò chơi.
c) Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân, phiếu học tập đã hoàn thiện của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện hoạt động:
-Thời gian: 38 phút
- Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình,hoạt động nhóm.
-KT: Động não.
	CÁCH THỨC TỔ CHỨC
	HOẠT ĐỘNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu học sinh chuẩn bị bài ở nhà sau đó thảo luận nhóm bàn (5 phút )thống nhất nội dung bài tập đã chuẩn bị ở nhà.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh trả lời câu hỏi.
-Các nhóm cử đại diện trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
-Học sinh trình bày
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Hs nhận xét.
-GV nhận xét ,chốt kiến thức.
	A.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Câu 1.
Câu 2
Câu 3.
Câu 4

B.VIẾT
Câu 5
Câu 6

C.NÓI VÀ NGHE
Câu 8

D.TIẾNG VIỆT 
Câu 9.



GV hướng dẫn HS chốt nhanh kiên thức:
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN




Câu 1: Thống kê tên các thể loại, kiểu văn bản và tên văn bản cụ thể đã học trong sách Ngữ văn 6, tập 1.
- Văn bản văn học: 
+ Truyện (Truyền thuyết và Cổ tích): Thánh Gióng; Sự tích Hồ Gươm; Thạch Sanh
+ Thơ lục bát: À ơi tay mẹ (Bình Nguyên); Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương).
+ Kí (Hồi kí và Du kí): Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng); Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (Văn Công Hùng); Thời thơ ấucủa Hon -đa (Hon -đa Sô-i-chi-rô)
- Văn bản nghị luận:Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ (Nguyễn Đăng Mạnh); Vẻ đẹp của một bài ca dao (Hoàng Tiến Tựu); Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước (Bùi Mạnh Nhị); 
- Văn bản thông tin
Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn độc lập (Bùi Đình Phong); Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ;Giờ Trái Đất.
Câu 2:Nêu nội dung chính của các văn bản đọc hiểu trong  sách Ngữ văn 6, tập 1 theo bảng sau:

	
	Loại
	Tên văn bản
	Nội dung chính

	Văn bản văn học
	
	- Hình tượng Thánh Gióng với nhiều màu sắc thần kì là biểu tượng rực rỡ của ý thức và sức mạnh bảo vệ đất nước, đồng thời là sự thể hiện quan niệm và ước mơ của nhân dân ta ngay từ buổi đầu lịch sử về người anh hùng cứu nước chống ngoại xâm. 
 

	
	 - Thạch Sanh.
 
 
 
	- Thạch Sanh là truyện cổ tích về người dũng sĩ diệt chằn tinh, diệt đại bàng cứu người bị hại, vạch mặt kẻ vong ân bội nghĩa và chống quân xâm lược. Truyện thể hiện ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lí xã hội và lí tưởng nhân đạo, yêu hòa bình của nhân dân ta. 


	
	- Sự tích Hồ Gươm.
 






	 - Truyện Sự tích hồ Gươm ca ngợi tính chất chính nghĩatính chất nhân dân và chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược do Lê Lợi lãnh đạo ở đầu thế kỉ XV. Truyện cũng nhằm giải thích tên gọi hồ Hoàn Kiếm, đồng thời thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc.


	
	- À ơi tay mẹ
(Bình Nguyên)
 



	- À ơi tay mẹ(Bình Nguyên) là bài thơ bày tỏ tình cảm của người mẹ với đứa con nhỏ bé của mình. Qua hình ảnh đôi bàn tay và những lời ru, bài thơ đã khắc họa thành công một người mẹ Việt Nam điển hình: vất vả, chắt chiu, yêu thương, hi sinh...đến quên mình. 


	
	- Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương)
 


	- Về thăm mẹ(Đinh Nam Khương)  là bài thơ thể hiện tình cảm của người con xa nhà trong một lần về thăm mẹ mình. Mặc dù mẹ không ở nhà nhưng hình ảnh mẹ hiễn hữu trong từng sự vật thân thuộc xung quanh. Mỗi cảnh, mỗi vật đều biểu hiện sự vất vả, sự tần tảo, hi sinh và đặc biệt là tình thương yêu của mẹ dành cho con. 

	
	- Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng)


	- Đoạn trích Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng) đã kể lại một cách chân thực và cảm động những cay đắng, tủi cực cùng tình yêu thương cháy bỏng của nhà văn thời thơ ấu đối với người mẹ bất hạnh.

	
	- Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (Văn Công Hùng)




	- Qua văn bản Đồng Tháp Mười mùa nước nổi(Văn Công Hùng), tác giả đã kể về trải nghiệm của bản thân khi được đến vùng đất Đồng Tháp Mười. Đó là một chuyến thú vị, tác giả đã được tìm hiểu nhiều hơn về cảnh vật, thiên nhiên, di tích, ẩm thực và cả con người nơi đây

	
	- Thời thơ ấu của Hon-đa (Hon -đa Sô-i-chi-rô)
	- Đoạn kí Thời thơ ấu của Hon-đa (Hon -đa Sô-i-chi-rô)kể về tuổi thơ sớm nhận ra hứng thú của Hon-đa với máy móc, kĩ thuật. Đồng thời, tác phẩm cũng nêu lên ước mộng của tác giả, một trong những yếu tố liên quan đến sự nghiệp của ông sau này.

	Văn bản nghị luận
	- Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ (Nguyễn Đăng Mạnh)
	- Qua Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ, Nguyễn Đăng Mạnh đã chứng minh Nguyên Hồng là nhà văn nhạy cảm, khao khát tình yêu thường và đồng cảm với phụ nữ, trẻ em, người lao động và người dân nghèo. Sự đồng cảm và tình yêu đặc biệt ấy xuất phát từ chính hoàn cảnh xuất thân và môi trường sống của ông.


	
	
- Vẻ đẹp của một bài ca dao (Hoàng Tiến Tựu)
- Thánh 
	 - Qua Vẻ đẹp của một bài ca dao, Hoàng Tiến Tựu đãnêu lên ý kiến của mình về vẻ đẹp cũng như bố cục của một bài ca dao. Qua đó thể hiện khả năng lập luận xuất sắc của tác giả.

	
	Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước (Bùi Mạnh Nhị)
	- Qua văn bản Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước, Bùi Mạnh Nhị đã chứng minh rằng Thánh Gióng là một tác phẩm thành công, tiêu biểu viết về lòng yêu nước của dân tộc.

	Văn bản thông tin
	- Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập.
	- Văn bản Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập đã cung cấp đầy đủ thông tin về sự kiện ra đời bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.


	
	Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ.
	- Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ cung cấp thông tinvề trận chiến lịch sử dân tộc ta.

	
	- Giờ Trái Đất.
	 - Giờ Trái Đất đã cung cấp đầy đủ thông tin về nguyên nhân, sự hình thành và phát triển của chiến dịch này.


Câu 3: Nêu những điểm cần chú ý về cách đọc truyện (truyền thuyết, cổ tích), thơ (lục bát) và kí (hồi kí, du kí)
	Thể loại
	Chú ý về cách đọc

	Truyện (truyền thuyết, truyện cổ tich)
	- Nhận biết được văn bản kể chuyện gì, có những nhân vật nào, ai là người được chú ý nhất, những chi tiết nào đáng nhớ.
- Nắm được trình tự diễn ra của các sự việc và mối quan hệ của các sự việc ấy; mở đầu và kết thúc truyện có gì đặc biệt,..
- Nhận biết được chủ đề của truyện, chỉ ra được sự liên quan của chủ đề ấy với cuộc sống hiện nay của bản thân các em.

	Thơ
	- Nhận biết được một số yếu tố hình thức nổi bật của bài thơ (nhan đề, dòng thơ, khổ thơ, vần và nhịp, hình ảnh, từ ngữ, biện pháp tu từ,...)
- Hiểu được bài thơ là lời của ai? nói về ai, về điều gì? ; nói bằng cách nào; cách nói ấy có gì độc đáo, đáng nhớ.
- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết và những tác động của chúng đến suy nghĩ và tình cảm người đọc.

	Kí (Hồi kí, du kí)
	- Nhận biết được văn bản kể về ai và sự việc gì; những chi tiết nào của bài kí mang tính xác thực;...
- Chỉ ra được hình thức ghi chép của bài kí; ngôi kể và tác dụng của ngôi kể thường dùng trong kí.
- Chỉ ra những câu, đoạn trong bài kí thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của tác giả, nhận biết được tác dụng của những suy nghĩ và cảm xúc ấy đối với người đọc.



Câu 4: Theo em, trong  sách Ngữ văn 6, tập 1 có những nội dung nào gần gũi và có tác dụng với đời sống hiện nay và với chính bản thân em? Hãy nêu lên một văn bản và làm sáng tỏ điều đó.
Theo em, trong sách Ngữ văn 6, tập 1, nội dung em thấy  gần gũi và có tác dụng với đời sống hiện nay và với chính bản thân chính là văn bản về giờ trái đất, bởi văn bản này khuyến khích một cộng đồng  toàn cầu hãy liên kết với nhau để chia sẻ những cơ hội và thách thức của việc tạo ra một thế giới phát triển bền vững. Chiến dịch Giờ Trái Đất góp phần không nhỏ vào việc tiết kiệm điện năng, giảm thiểu khí thải CO2, giảm hiệu ứng nhà kính, chống biến đổi khí hậu.
VIẾT




Câu 5:Thống kê tên các kiểu văn bản và yêu cầu luyện viết các kiểu văn bản đó trong  sách Ngữ văn 6, tập 1 theo mẫu sau:
- Viết được bài hoặc đoạn văn kể về một kỉ niệm của bản thân.
- Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích.
- Tập làm thơ lục bát.
- Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ.
- Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự việc.
Câu 6: Nêu các bước tiến hành một văn bản, chỉ ra nhiệm vụ của mỗi bước:
	Thứ tự các bước
	Nhiệm vụ cụ thể

	Bước 1: Chuẩn bị
	- Thu thập, lựa chọn tư liệu và thông tin về vấn đề sẽ viết.

	Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
 
	 - Tìm ý cho bài viết và phát triển các ý bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi, sắp xếp các ý có một bố cục rành mạch, hợp lí.
- Lập dàn bài ( có thể bằng sơ đồ tư duy) đầy đủ 3 bước: Mở bài, thân bài, kết bài.

	Bước 3: Viết
	Diễn đạt các ý đã ghi trong bố cục thành những câu, đoạn văn chính xác, trong sáng, có mạch lạc và liên kết chặt chẽ với nhau.

	Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa
	Kiểm tra lại văn bản để xem có đạt các yêu cầu đã nêu chưa và cần sữa chữa gì không.


Câu 7: Nêu tác dụng của việc tập làm thơ lục bát và tập viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân.
- Tác dụng của làm thơ theo thể thơ lục bát để nắm được cách gieo vần và phối thanh, ngắt nhịp giản dị mà biến hoá vô cùng linh hoạt, phong phú và đa dạng trong khả năng diễn tả thể hiện sức sống mãnh liệt, mang đậm vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam.
- Tập viết bài văn kể một kỉ niệm của bản thân để rèn luyện kĩ năng viết văn bản tự sự kể chuyện giúp các em tập cách diễn đạt kể chuyện, sử dụng ngôn ngữ phù hợp trong sáng để diễn tả lại điều muốn kể kể cả trong văn viết  và văn nói.NÓI VÀ NGHE




Câu 8: Nêu các nội dung chính được rèn luyện trong kĩ năng nói và nghe ở  sách Ngữ văn 6, tập 1. Các nội dung nói và nghe liên quan gì đến nội dung đọc hiểu và viết?
- Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích.
- Kể về một trải nghiệm đáng nhớ.
- Kể về một kỉ niệm của bản thân.
- Trình bày ý kiến về một vấn đề.
- Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử.
→ Học nói nghe sẽ giúp chúng ta rèn luyện kĩ năng tiếp thu nội dung thông tin cả về thái độ và tình cảm khi nghe và nói, vận dụng vào trong bài viết của mình và rút được bài học khi đọc hiểu vấn đề.TIẾNG VIỆT




Câu 9: Liệt kê tên các nội dung tiếng Việt được học thành mục riêng trong  sách Ngữ văn 6, tập 1 theo bảng sau:
- Bài 1: Từ đơn và từ phức (từ ghép, từ láy).
- Bài 2: Biện pháp tu từ, biện pháp tu từ ẩn dụ.
- Bài 3: Từ đa nghĩa, từ đồng âm, từ mượn.
- Bài 4: Thành ngữ; Dấu chấm phẩy.
- Bài 5: Câu mở đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian; Mở rộng vị ngữ.


TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
a) Mục tiêu: Đánh giá năng lực vận dụng các kiến thức tiếng Việt và văn học đã học vào việc đọc hiểu và viết văn bản.
b) Nội dung hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận cặp.
c) Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân của HS.
d) Tổ chức thực hiện hoạt động:
-Thời gian:  phút 
- PP: Nêu vấn đề thuyết trình.
- KT: Động não
I. Đọc hiểu
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- HS làm việc cá nhân để hoàn thành các câu hỏi từ câu 1 đến câu 10 phần I. Đọc hiểu (Tr 109 - 111/SGK) vào Phiếu học tập. Thời gian: 10 phút.
- Hết 10 phút, GV yêu cầu HS trao đổi theo cặp để thống nhất đáp án. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân và thảo luận cặp theo yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi, thảo luận cả lớp.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, chốt đáp án.
	a) Đọc hiểu đoạn thơ trích trong Việt Bắc (Tố Hữu)
	b) Đọc hiểu đoạn trích: 
27-1-1973: KÍ HIỆP ĐỊNH PA-RI (PARIS) CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HOÀ BÌNH Ở VIỆT NAM

	1. D
2. D
3. B
4. C
5. B
6. C

	7.A
8. D
9. A
10. 3 chi tiết quan trọng:
+Báo Nhân Dân số ra ngày Chủ nhật 28-1-1973 đã in trên trang nhất những dòng chữ to, nét đậm, in hai màu đỏ và đen nổi bật: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã giành được thắng lợi vĩ đại.
+Ngày 23-1-1973, đúng 12 giờ 30 phút (giờ Pa-ri), Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam đã được kí tắt giữa cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Kít-xinh-giơ (Kissinger).
-Ngày 27-1-1973, đúng 11 giờ (giờ Pa-ri), Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam đã được kí chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao của các bên.  Cùng ngày, bốn nghị định thư của Hiệp định cũng đã được kí kết.



II.Viết
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
HS làm việc cá nhân: Chọn một trong hai đề sau để viết thành bài văn ngắn (khoảng 2 trang): 
Đề 1: Hình ảnh người mẹ hoặc người bố trong một bài thơ khiến em xúc động nhất.
Đề 2: Em có thích đọc truyện cổ tích không? Vì sao? Hãy trình bày ý kiến của mình.
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ và làm việc cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi 1 số HS trình bày bài viết của mình.
- HS khác lắng nghe, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, chốt kiến thức cần đạt.
[bookmark: _GoBack]*Hướng dẫn về nhà
1. Hoàn thành các bảng hệ thông kiến thức học kì I.
2. Hoàn thành bài viết ở mục II. Viết (Tr 111/SGK)
3. Chuẩn bị kiểm tra chất lượng cuối học kì I.
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TIẾT 70,71
          KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1






I.  MỤC TIÊU 
1.Kiến thức.
-VËn dông kiÕn thøc đã học ®Ó thùc hiÖn mét bµi kiÓm tra tæng hîp cuối học kì I
2. Năng lực.
+ Năng lực chung: Giải quyết vấn đề
+ Năng lực chuyên biệt: Tạo lập văn bản.
3.Phẩm chất : Tự giác.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị: Đề thi,giấy thi,đồ dùng học tập...
2.Học liệu: Tư liệu về kiến thức Ngữ văn 6 học kì I.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số và trật tự phòng thi ( 1 phút) 
2: Kiểm tra học kì I. 
          ĐỀ CHUNG CỦA TOÀN TRƯỜNG
IV/ THU BÀI
GV thu bài hs









	



GV : Nguyễn Thị Huyền- Trường: THCS Nguyễn Chuyên Mỹ	
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Xac dinh sy kién cén thuét lai.

Tim théng tin vé su kién & nhiéu ngudn khac nhau (sach béo,
internet, thuc t€ ddi séng,...), chon loc nhiing théng tin quan trong.

Lua chon trat tu sap xép cac théng tin vé su kién.

Si dung chii viét kem theo hinh anh dé thuat lai sy kién.
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                                                                        + Sapo (nếu có): Giới thiệu tóm tắt về sự kiện. + Mở bài : Nêu tên sự kiện, thời gian xảy ra sự kiện. + Thân bài : Nêu các sự việc cụ thể và sắp xếp các sự việc ấy theo trật tự thời gian ; gắn các hình ảnh có liên quan nhằm cung cấp thêm thông tin về sự kiện . + Kết bài : Nêu sự việc kết thúc sự kiện.         Theo cách truyền thống  + Nội dung chính giống như cách truyền thống . + Lựa chọn một kiểu đồ hoạ để trình bày các thông tin chính một cách ngắn gọn         Theo đồ hoạ thông tin   
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